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Về việc giao nhiệm vụ triển 

khai thực hiện Kế hoạch số 

277/KH-UBND ngày 

17/01/2024 của UBND tỉnh 

Ninh Thuận. 

 

 

Kính gửi:  

- Ban Giám đốc Công ty; 

- Công đoàn cơ sở Công ty; 

- Đoàn cơ sở Công ty. 

 

  Nhận được Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 17/01/2024 của UBND 

tỉnh Ninh Thuận về việc Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khoá 

XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 trên địa bàn tỉnh. 

 Nay, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh 

Thuận (Chủ tịch Công ty) có ý kiến như sau: 

 Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định, Giao Ban Giám 

đốc Công ty chủ trì, cùng với Công đoàn cơ sở Công ty, Đoàn cơ sở Công ty tổ 

chức triển khai, tuyên truyền phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội 

khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 đến người lao động, đoàn viên công đoàn, 

đoàn viên thanh niên đang làm việc tại Công ty về 07 Luật, 09 Nghị quyết và 

Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 27/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận 

nêu tại Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 17/01/2024 của UBND tỉnh về việc 

Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ 

họp thứ 6 trên địa bàn tỉnh. Nhằm nâng cao nhận thức của người lao động, đoàn 

viên công đoàn, đoàn viên thanh niên về Pháp luật, ý thức trách nhiệm, chủ động 

học tập, tu dưỡng, tìm hiểu và tự giác chấp hành theo đúng nội dung quy định 

mới được ban hành. Đồng thời để người lao động nắm rõ, cùng tham gia tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục cho người thân, người dân biết cùng thực hiện 

Chủ tịch Công ty có ý kiến như trên để Ban Giám đốc Công ty cùng với 

Công đoàn cơ sở Công ty, Đoàn cơ sở Công ty biết để tổ chức triển khai, tuyên 

truyền phổ biến các Luật, Nghị quyết nêu trên đến người lao động trong toàn 

Công ty biết, tuân thủ thực hiện theo quy định./. 



(Đính kèm Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 17/01/2024 của UBND tỉnh 

Ninh Thuận về việc Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khoá XV 

thông qua tại Kỳ họp thứ 6 trên địa bàn tỉnh;các văn bản liên quan nêu tại Kế 

hoạch số 277/KH-UBND ngày 17/01/2024 của UBND tỉnh) 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch Công ty; 

- Kiểm soát viên; 

- Các bộ phận trực thuộc Công ty; 

- Cổng thông tin điện tử Công ty 

(Khaithacthuyloininhthuan.com.vn); 

- Lưu: VT, TCHC. 

CHỦ TỊCH CÔNG TY 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Xưng 
 























ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /CT-UBND Ninh Thuận, ngày          tháng   12  năm 2023 

 

CHỈ THỊ 

Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 

vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 

30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 

28/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024. 

Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết Giáp Thìn năm 

2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu 

cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố, các cơ quan, đơn vị: 

a) Triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp thực hiện thắng 

lợi nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, hoàn thành các mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội của năm 2023; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết 

Giáp Thìn năm 2024. Quán triệt, chỉ đạo, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các 

hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết 

công việc, tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt 

động công vụ. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị khẩn trương tập trung vào 

công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ổn định và duy trì hoạt động 

sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ kế hoạch đã đề ra 

ngay từ tháng đầu năm. 

b) Thực hiện thật tốt các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, chăm lo đời 

sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân trong dịp Tết, đảm bảo mọi nhà, mọi người 

đều được vui Xuân, đón Tết, nhất là các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh 

khó khăn, hộ nghèo, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, miền núi, vùng 

dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động bị mất việc làm, thiếu việc làm tạm 

thời để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng. Tổ chức tốt việc thăm hỏi, 

chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh 

binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, nhân sĩ, trí thức, người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng 

vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, nhất là ở vùng 

khó khăn, miền núi, địa bàn tiềm ẩn có nguy cơ phức tạp về an ninh chính trị, trật 

tự, an toàn xã hội. 

c) Không tổ chức đi thăm, chúc Tết, biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp 

dưới mọi hình thức; cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định 

vào các hoạt động lễ hội, vui chơi,… không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, 

cán bộ lãnh đạo  chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công. 
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d) Tăng cường công tác dự báo và quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo 

đảm cân đối cung - cầu hàng hoá, dịch vụ, các mặt hàng thiết yếu; kịp thời phát 

hiện, xử lý nghiêm mọi hành vi gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, 

hàng kém chất lượng, đầu cơ, đẩy giá hàng hóa tăng cao bất thường để thu lợi bất 

chính. Chủ động có kế hoạch bảo đảm đủ phương tiện vận chuyển hàng hóa và 

phục vụ nhân dân về quê đón Tết đi lại thuận tiện, an toàn. Bố trí cán bộ, nhân viên 

trực để xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc, không để ảnh hưởng đến đời sống 

và hoạt động sản xuất, kinh doanh của Nhân dân và doanh nghiệp. 

đ) Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ 

sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh. Tổ chức tốt việc tổng vệ sinh, tạo cảnh 

quan môi trường xanh, sạch, đẹp; chăm sóc, tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng 

niệm... để phục vụ Nhân dân đến thăm viếng trong dịp Tết.  

e) Tuyệt đối bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn 

trên không gian mạng; chủ động sẵn sàng các phương án ngăn chặn, xử lý hiệu quả 

các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường công tác tuần tra, 

kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ. 

2. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, doanh 

nghiệp sản xuất, kinh doanh: 

a) Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13/CT-BCT ngày 30/10/2023 

của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, 

bình ổn thị trường cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. 

b) Theo dõi sát, nắm chắc tình hình thị trường, chủ động tham mưu các 

phương án chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng có nhu cầu tiêu 

dùng tăng cao, bảo đảm chất lượng, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của người 

dân. Triển khai các chương trình bình ổn thị trường, hoạt động kết nối cung cầu, 

chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi. Chỉ đạo các 

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, có kế hoạch bảo đảm 

nguồn hàng, cung ứng liên tục, đầy đủ cho thị trường với giá hợp lý. 

c) Tăng cường kiểm tra, giám sát các chương trình khuyến mãi diễn ra trên địa 

bàn tỉnh, bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật; phát hiện, xử lý 

nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

3. Cục Quản lý thị trường tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389): 

a) Chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức triển khai thực hiện Kế 

hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và 

sau Tết Nguyên đán. 

b) Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh, đầu cơ găm hàng, niêm yết giá, kinh 

doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, 

hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ,...; tổ chức giám sát 

chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, 

tăng giá bất hợp lý nhằm góp phần đảm bảo ổn định thị trường. 
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4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương: 

a) Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo Bộ Tài chính về 

công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán. 

b) Theo dõi sát diễn biến giá cả, thị trường nhất là hàng hóa, dịch vụ tiêu 

dùng thiết yếu, mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, kịp thời có biện pháp xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá theo thẩm quyền. Phối hợp chặt chẽ 

với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, 

gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc. 

c) Kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách nhà nước, tài sản công; tham mưu đề 

xuất kịp thời với cơ quan có thẩm quyền xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho các đối 

tượng phù hợp trên địa bàn nhằm bảo đảm an sinh xã hội, không để người dân bị 

thiếu ăn trong dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt. 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

a) Tập trung chỉ đạo sản xuất và kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm nông 

sản, chú trọng các mặt hàng thực phẩm thiết yếu (thịt, cá, rau quả,...), cung cấp đủ 

nhu cầu tiêu dùng, tránh tình trạng thiếu hàng, sốt giá; đảm bảo chất lượng nước 

sạch cho người dân khu vực nông thôn trước, trong và sau Tết Nguyên đán. 

b) Tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả các hoạt 

động: Giết mổ, buôn bán, kiểm dịch, vệ sinh thú y; giám sát, phòng, chống hiệu quả 

dịch bệnh trên vật nuôi, thủy sản, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi, bệnh viêm da nổi 

cục ở bò để hạn chế thiệt hại, bảo đảm ổn định sản xuất; hỗ trợ kịp thời hạt giống 

cây trồng, vật nuôi, vắc xin, hóa chất sát trùng, thuốc bảo vệ thực vật,…theo quy 

định khi bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh để nhanh chóng phục hồi sản xuất, 

bảo đảm vệ sinh môi trường, ổn định đời sống cho Nhân dân vui Xuân đón Tết. 

c) Chủ động công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, hồ chứa, đê sông, 

đê biển; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, lượng nước tại các hồ chứa, chỉ đạo 

điều tiết nước hợp lý để phục vụ sản xuất hiệu quả vụ Đông Xuân 2023-2024 và 

nguồn nước cho sinh hoạt, sản xuất. Tăng cường công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa 

cháy rừng, có giải pháp ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra. Tổ chức tốt Lễ ra 

quân khai thác hải sản, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển. 

6. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBMTTQVN 

tỉnh, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

a) Tập trung rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của các đối tượng chính 

sách (thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ 

lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng…); người có hoàn cảnh khó khăn; hộ 

nghèo, đồng bào các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng 

xa, miền núi, vùng dân tộc thiểu số; công nhân, người lao động bị mất, thiếu việc 

làm tại các khu, cụm công nghiệp… để thăm hỏi, quan tâm, kịp thời hỗ trợ hoặc 

tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ theo quy định. Tổ chức thăm hỏi, tặng 

quà đúng đối tượng, chế độ, công khai, minh bạch, tránh trùng lặp, chồng chéo, 

không để lợi dụng, trục lợi chính sách, đảm bảo tất cả các đối tượng chính sách đều 

có quà và được nhận quà trước Tết, không để ai không có Tết. 
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b) Chỉ đạo và có biện pháp giúp doanh nghiệp, người sử dụng lao động trên 

địa bàn thực hiện duy trì việc làm, không để xảy ra tình trạng nợ lương công nhân, 

người lao động; hỗ trợ người lao động gặp khó khăn để yên tâm làm việc, người sử 

dụng lao động ổn định sản xuất, kinh doanh. Tăng cường kiểm tra và thực hiện các 

biện pháp bảo đảm an toàn lao động; chủ động xây dựng các giải pháp phòng ngừa, 

xử lý những tranh chấp lao động có thể xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán. 

c) Tăng cường công tác phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, phòng, 

chống tai nạn, thương tích trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình; hướng dẫn bảo vệ 

trẻ em khỏi các sản phẩm và hoạt động văn hóa, thông tin, giải trí, đồ chơi độc hại, 

tệ nạn cờ bạc; bảo đảm cho tất cả trẻ em đều được đón Tết an toàn, vui tươi, đầm 

ấm. Tăng cường công tác truyền thông về bình đẳng giới và các biện pháp phòng 

ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. 

d) Có các biện pháp quản lý chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt 

động của các cơ sở cai nghiện ma túy, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng học viên 

bỏ trốn tập thể, phá hoại tài sản, cơ sở vật chất, gây mất ổn định tình hình chính trị, 

xã hội tại địa phương trong dịp Tết. 

7. Sở Y tế chủ trì, phối hợp các ngành và UBND các huyện, thành phố: 

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn thực 

phẩm để nâng cao nhận thức, ý thức của cộng đồng trong bảo đảm an toàn thực 

phẩm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời 

gian trước, trong và sau Tết đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch 

vụ ăn uống theo phân cấp quản lý. Xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy định về an 

toàn thực phẩm và công khai tên, địa chỉ những cơ sở không bảo đảm an toàn thực 

phẩm trên hệ thống truyền thông toàn tỉnh để kịp thời cảnh báo cho người dân.  

b)  Bố trí đủ у, bác sĩ trực tại các cơ sở khám, chữa bệnh nhằm bảo đảm việc 

cấp cứu, chữa trị kịp thời cho bệnh nhân. Chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế ứng trực 

24/24 giờ; có phương án bảo đảm đủ nhân lực, đủ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, 

vật tư, hóa chất, thiết bị,… để cấp cứu, điều trị người bệnh. Tăng cường công tác 

kiểm tra, phát hiện thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không được phép lưu 

hành; không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột biến, xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm. 

c) Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh 

có nguy cơ bùng phát mùa Đông – Xuân. Theo dõi, giám sát, phát hiện sớm và xử 

lý kịp thời, triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để lây, bùng phát lan rộng 

trong cộng đồng; chuẩn bị đầy đủ hóa chất, trang thiết bị, nhân lực, phương tiện, 

sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. 

8. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan: 

a) Tăng cường công tác điều tiết, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, 

phục vụ nhu cầu đi lại thuận tiện, an toàn của người dân dịp Tết, không để xảy ra 

tình trạng người dân không được hoặc chậm về quê ăn Tết do không có tàu, xe; 

tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé 

xe theo quy định; tổ chức vận chuyển hàng hóa thông suốt trong dịp Tết, đặc biệt là 

các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
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b) Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng, an toàn kỹ thuật các phương 

tiện tham gia giao thông; bảo đảm an ninh, trật tự tại các nhà ga, bến xe…; xử lý 

nghiêm các hành vi tăng giá vé trái quy định; tăng cường các điều kiện để bảo đảm 

cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra sự cố, tai nạn.  

c) Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về kế hoạch phục vụ 

vận tải Tết, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và công khai số điện thoại đường 

dây nóng của cơ quan, đơn vị trong ngành giao thông vận tải có liên quan để tiếp 

nhận, xử lý các thông tin phản ánh của hành khách và người dân. 

d) Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai 

nạn giao thông; thường xuyên kiểm tra, ngăn ngừa lái xe vi phạm về nồng độ cồn, 

ma túy, chở quá số người quy định; có biện pháp ngăn chặn việc vận chuyển trái 

phép hàng cháy nổ, hàng nguy hiểm, các sản phẩm, gia súc, gia cầm không rõ 

nguồn gốc và không có chứng nhận kiểm dịch trên các phương tiện vận tải; xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm. 

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành và 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

a) Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao bảo đảm Nhân dân 

đón Tết vui tươi, lành mạnh, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn 

minh, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và của mỗi 

vùng, mỗi địa phương. 

b) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể 

thao, du lịch, quản lý lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán; kịp thời ngăn chặn 

các tiêu cực, lợi dụng lễ hội thu lợi bất chính, mê tín dị đoan. 

c) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch xây dựng kế 

hoạch, chủ động các điều kiện cần thiết để phục vụ khách du lịch trong dịp Tết; 

niêm yết công khai giá dịch vụ; triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho 

khách du lịch; tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch 

và phương tiện phục vụ khách du lịch, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm. 

10. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị: 

a) Bảo đảm tuyệt đối an toàn mạng lưới, an toàn thông tin liên lạc thông suốt 

đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp 

và người dân trong dịp Tết; bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục, an toàn hạ tầng 

kết nối, Internet. Cử cán bộ kỹ thuật trực theo dõi, giám sát an toàn thông tin liên 

tục trong suốt kỳ nghỉ Tết. 

b) Chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính tăng cường năng 

lực mạng lưới, lao động, phương tiện vận chuyển, bảo đảm an toàn, an ninh hàng 

hóa; bố trí nhân lực hỗ trợ, chăm sóc khách hàng 24/24h để kịp thời lưu thoát hàng 

hóa bưu gửi, không để xảy ra tình trạng dồn ứ, mất mát hàng hóa, phát sinh khiếu 

nại của khách hàng trong thời kỳ cao điểm, đáp ứng tối đa nhu cầu hàng hóa phục 

vụ người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Tăng cường kiểm soát, ngăn 

ngừa vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính, kịp thời phối hợp với 

các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định. 
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11. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận: 

a) Chủ động xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình mừng Đảng, 

mừng Xuân đa dạng, phong phú, sinh động, phù hợp phục vụ cho nhân dân trong 

tỉnh và du khách trước, trong và sau Tết. 

b) Kịp thời thông báo diễn biến thời tiết, cảnh báo thiên tai, tình hình dịch 

bệnh ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống; thông tin về an toàn thực phẩm, vệ sinh 

môi trường. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về thành tựu của đất nước, của tỉnh 

nhà, không khí vui Xuân đón Tết của Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, sản xuất 

kinh doanh, lưu thông hàng hóa, giá cả thị trường, phòng chống buôn lậu, hàng giả, 

trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy trước, trong, sau dịp Tết và Lễ 

hội xuân năm 2024. 

12. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị: 

a) Tăng cường công tác kiểm soát, giám sát chặt các dự án có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường cao. Phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công 

tác quản lý chất thải, vệ sinh môi trường; thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đảm 

bảo vệ sinh môi trường. 

b) Phối hợp với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp 

tỉnh và cấp huyện xử lý, khắc phục sự cố môi trường và các sự cố khác nhanh 

chóng, hiệu quả. 

13. Cục Thi hành án dân sự: 

a) Đẩy mạnh giải quyết việc thi hành án có điều kiện thi hành, đặc biệt là các 

việc còn tồn đọng trước Tết, nhằm giải tỏa lo lắng và tạo tâm lý phấn khởi cho 

người dân, góp phần bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

b) Chú trọng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động đương sự tự 

nguyện thi hành án. Không tổ chức cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng 

trong thời gian 15 ngày trước và 15 ngày sau Tết Nguyên đán. 

14. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: 

a) Tăng cường công tác kiểm tra giờ giấc, kỷ cương hành chính của cán bộ 

công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là trong những ngày 

cận Tết và sau Tết. 

b) Tăng cường công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; 

hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, phụ trách cơ sở tín 

ngưỡng, điểm sinh hoạt tôn giáo thực hiện tốt các quy định của pháp luật, đảm bảo 

an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn minh, phong tục tập 

quán tốt đẹp ở từng địa phương; không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, trục 

lợi về tâm linh tại các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng; không để các đối tượng lợi 

dụng, tuyên truyền, kích động tụ tập đông người, gây phức tạp về an ninh trật tự. 

15. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: Chỉ đạo việc 

cung cấp đầy đủ các dịch vụ hạ tầng đô thị thiết yếu bảo đảm thuận lợi, không để 

ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, đặc biệt là trong thời gian nghỉ Tết. Tăng 

cường công tác kiểm tra các công trình xây dựng, bảo đảm các yếu tố kỹ thuật, an 

toàn lao động trong quá trình thi công công trình. 
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16. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị:  

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và 

xử lý nghiêm hành vi vi phạm; tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu 

trên hệ thống một cửa quốc gia. 

17. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: 

a) Tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên thực hiện nếp sống 

văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, thực hiện nghiêm các 

quy định về quản lý và sử dụng pháo; nâng cao kỹ năng về phòng chống tai nạn, 

thương tích, phòng tránh các tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn nhất là an toàn trên 

không gian mạng. 

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm việc phân 

công trực và bảo vệ cơ quan, trường học dịp nghỉ Tết; có giải pháp bảo đảm hoàn 

thành kế hoạch nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán; phối 

hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, phòng, chống cháy nổ. 

18. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan: Tăng cường tổ 

chức tiếp công dân, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật các vụ việc 

khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; không để phát sinh điểm nóng trong những 

ngày Tết Nguyên đán. 

19. Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan: 

a) Tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia 

đình chính sách người dân tộc thiểu số theo chế độ, chính sách quy định. 

b) Tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, 

đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy những phong 

tục tập quán và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Tăng cường công tác theo dõi, 

nắm tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thông tin, báo cáo kịp 

thời các vụ việc phát sinh trong lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt 

là tình hình thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, thiếu đói giáp hạt, các điểm nóng về an 

ninh trật tự trước, trong và sau Tết. 

20. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan: 

a) Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông, kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông; hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao 

thông trước và sau Tết Nguyên đán; thường xuyên kiểm tra, ngăn ngừa lái xe vi 

phạm về nồng độ cồn, ma tuý, chở quá số người; hạn chế tối đa tình trạng cháy nổ. 

Bố trí đủ lực lượng và phương tiện ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm; 

xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, 

trật tự công cộng. Bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ; thực hiện các chế 

độ, chính sách đối với phạm nhân,… trong dịp Tết. 

b) Chủ động xây dựng phương án xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống 

phức tạp về an ninh, trật tự. Bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối các hoạt 

động, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh; bảo 
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đảm an ninh, trật tự tại các lễ hội, điểm du lịch, nơi tập trung đông người. Triển 

khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm 

mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch không để bị động bất ngờ; 

không để hình thành “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự.  

c) Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; 

tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, băng nhóm tội phạm, nhất là tội phạm 

sử dụng vũ khí nóng, tội phạm gây án đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm liên quan 

đến “tín dụng đen”, các hoạt động sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển pháo nổ; 

buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, tội phạm sử dụng công nghệ cao, 

tội phạm ma túy; ngăn ngừa không để diễn ra tình trạng đốt pháo nổ trái phép. 

21. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: 

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được quy định tăng cường theo dõi sát tình hình và có biện pháp xử lý hiệu quả các 

tình huống về quốc phòng, chủ quyền, an ninh trên biển; giữ vững độc lập chủ 

quyền, lãnh thổ; đồng thời phối hợp các cơ quan liên quan tuần tra, kiểm soát đấu 

tranh phòng chống tội phạm nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu xâm nhập vào tỉnh; 

sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh, sự cố, ô 

nhiễm môi trường và cứu hộ, cứu nạn. 

22. Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh: 

a) Chủ động triển khai chính sách tiền tệ, chính sách lãi suất, tỷ giá theo điều 

hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ và 

ngoại hối trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt 

động của các tổ chức tín dụng đảm bảo an toàn hệ thống.  

b) Chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ 

khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, 

hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, tiếp tục 

kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.  

c) Tổ chức tốt công tác điều hòa và cung ứng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu tiền 

mặt cả về giá trị và cơ cấu mệnh giá; bảo đảm an ninh, an toàn kho quỹ; chỉ đạo hệ 

thống tổ chức tín dụng tổ chức tốt các dịch vụ ngoại hối, tăng cường hoạt động đổi 

ngoại tệ phục vụ nhu cầu của người dân; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng 

cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động mua, bán ngoại 

tệ, vàng và thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật.  

d) Chỉ đạo các tổ chức tín dụng có biện pháp đảm bảo thanh khoản, cung ứng 

các dịch vụ thanh toán ổn định, an toàn, thông suốt 24/24 giờ, phục vụ tốt nhu cầu 

thanh toán, nhu cầu rút tiền mặt qua hệ thống ATM tăng cao trước và trong dịp Tết; 

tăng cường giám sát an ninh mạng và triển khai các biện pháp kỹ thuật, bố trí nhân 

sự cần thiết để đảm bảo an toàn hoạt động. 

23. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố: Đẩy 

mạnh việc thu ngân sách nhất là thu qua hóa đơn điện tử các mặt hàng như xăng 

dầu, hàng ăn. 
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24. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi 

sát diễn biến, tình hình trong việc tham mưu điều hành linh hoạt, hiệu quả các giải 

pháp trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của Nhân dân. 

25. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị: 

a) Đôn đốc các sở, ngành, địa phương tổ chức, phân công trực Tết. Theo dõi 

sát tình hình trong dịp Tết, nhất là dịch bệnh, thị trường, giá cả, an ninh trật tự, 

thiên tai, an toàn giao thông… tham mưu, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh. 

b) Tổng hợp, tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Thường trực 

Tỉnh ủy về an ninh, trật tự và tình hình tổ chức các hoạt động Tết gửi về Văn phòng 

Tỉnh ủy trước 09h00’, ngày 12/02/2024 (tức Mùng 3 Tết); chuẩn bị nội dung chỉ 

đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ sau Tết. 

26. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

a) Chỉ đạo tổ chức vệ sinh môi trường, trang trí đèn, hoa, các hoạt động văn 

hóa – văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí theo Kế hoạch Chương trình tổ 

chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 

năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

b) Chỉ đạo tổ chức tốt các khu vực chợ và khu vực kinh doanh trong dịp Tết, 

sắp xếp khu vực kinh doanh hợp lý, thuận lợi việc mua bán, tăng cường các biện 

pháp phòng, chống cháy nổ, đảm bảo trật tự an ninh và không ảnh hưởng đến trật 

tự an toàn giao thông. Không tổ chức cưỡng chế thu hồi đất trong thời gian 15 ngày 

trước và 15 ngày sau Tết Nguyên đán. 

c) Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ hợp đồng thu gom, vận chuyển rác và vệ sinh 

tại các chợ trước 12 giờ ngày 09/02/2024 (nhằm ngày 30 Tết). Riêng thành phố tại 

các chợ, điểm bán hoa cây kiểng,... giải quyết trước 17 giờ ngày 09/02/2024. 

27. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và 

cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền, nhiệm vụ, tổ chức quán triệt và tổ chức thực hiện 

nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TW, Chỉ thị số 52-CT/TU và Chỉ thị này. Đề cao trách 

nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống; chủ động bố trí trực Tết, 

kế hoạch sản xuất, kinh doanh bảo đảm các hoạt động thông suốt trong dịp tết 

Nguyên đán; kịp thời thông tin, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH; Mặt trận và hội, đoàn thể; 

- Các sở, ban, ngành, ĐVSN cấp tỉnh;  

- Cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Ninh Thuận; Đài PTTH tỉnh, TTX, VOV; 

- HH DN, Hội DN trẻ, HH DL, HH GTS; DN NN; 

- PCNT; Cty CPCN NT; Cty CN Đông Mỹ Hải; 

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV, BTCD, TTPVHCC; 

- Lưu: VT. HNV 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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QUỐC HỘI 
 

Luật số: 25/2023/QH15 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

LUẬT 

QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ 
 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. 
 

Chương I  
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; 
quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; 
chế độ, chính sách trong hoạt động quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu 
quân sự. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Công trình quốc phòng là công trình xây dựng, địa hình, địa vật tự nhiên 
được xác định, cải tạo do quân đội, cơ quan, tổ chức được giao quản lý, bảo vệ để 
phục vụ cho hoạt động quân sự, quốc phòng, phòng thủ bảo vệ Tổ quốc. Công trình 
quốc phòng có thể nằm trong hoặc ngoài khu quân sự. 

2. Khu quân sự là khu vực có giới hạn được thiết lập trên mặt đất, trong lòng 
đất, trên mặt nước, dưới mặt nước, trên không, xác định chuyên dùng cho mục 
đích quân sự, quốc phòng.  

3. Kho đạn dược là một loại công trình quốc phòng hoặc khu quân sự để 
cất trữ, sản xuất, sửa chữa, xử lý đạn dược, nguyên liệu, vật liệu nổ của Quân đội 
nhân dân Việt Nam.  

4. Hệ thống ăng-ten quân sự là một loại công trình quốc phòng hoặc khu quân sự, 
gồm tổ hợp đồng bộ các trang thiết bị dùng để bức xạ hoặc thu sóng điện từ trong 
không gian, phục vụ cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của cấp chiến lược, chiến dịch 
Quân đội nhân dân Việt Nam. 
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5. Khu vực cấm là khu vực được giới hạn bởi ranh giới trên mặt đất, trong lòng 
đất, trên mặt nước, dưới mặt nước, trên không của công trình quốc phòng, khu 
quân sự, được thiết lập để kiểm soát nghiêm ngặt hoạt động của người, phương tiện, 
bảo đảm an ninh, an toàn và phòng, chống hành vi xâm nhập, phá hoại, thu thập bí 
mật nhà nước, bí mật quân sự. 

6. Khu vực bảo vệ là khu vực được giới hạn bởi ranh giới trên mặt đất, trong 
lòng đất, trên mặt nước, dưới mặt nước, trên không bao quanh phía ngoài khu vực 
cấm, được thiết lập để kiểm soát hoạt động của người, phương tiện, bảo đảm an 
ninh, an toàn cho công trình quốc phòng, khu quân sự.  

7. Vành đai an toàn là khu vực được giới hạn bởi ranh giới bao quanh phía 
ngoài khu vực cấm hoặc khu vực bảo vệ, được thiết lập theo yêu cầu quản lý, bảo 
vệ để bảo đảm an ninh, an toàn cho công trình quốc phòng, khu quân sự.  

8. Phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự là giới hạn không 
gian được thiết lập để quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; 
có thể bao gồm đầy đủ khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn hoặc chỉ có 
khu vực cấm hoặc chỉ có khu vực cấm và khu vực bảo vệ hoặc chỉ có khu vực cấm 
và vành đai an toàn. Đối với kho đạn dược, phạm vi bảo vệ gồm khu vực cấm và 
vành đai an toàn kho đạn dược; đối với hệ thống ăng-ten quân sự, phạm vi bảo vệ 
gồm khu vực cấm và hành lang an toàn kỹ thuật hệ thống ăng-ten quân sự. 

9. Vành đai an toàn kho đạn dược là khu vực bao quanh kho đạn dược, nằm 
giữa giới hạn trong và giới hạn ngoài với khoảng cách bằng bán kính an toàn, gồm 
trên mặt đất, trong lòng đất, trên mặt nước, dưới mặt nước, trên không.  

10. Đường cơ bản của kho đạn dược là đường khép kín nối các điểm hoặc 
cạnh ngoài của các nhà kho đạn dược ngoài cùng của khu vực kho đạn dược, 
dùng làm mốc để xác định giới hạn trong của vành đai an toàn kho đạn dược. 

11. Giới hạn trong của vành đai an toàn kho đạn dược là đường khép kín cách 
đường cơ bản của kho đạn dược một khoảng cách nhất định tùy thuộc vào tính chất, 
đặc điểm của kho đạn dược. 

12. Giới hạn ngoài của vành đai an toàn kho đạn dược là đường khép kín tập 
hợp bởi các điểm ngoài cùng của bán kính an toàn kho đạn dược. 

13. Bán kính an toàn kho đạn dược là khoảng cách nhỏ nhất tính từ giới hạn 
trong của vành đai an toàn kho đạn dược trở ra xung quanh để bảo đảm an toàn cho 
người và tài sản trên mặt đất, trong lòng đất, trên mặt nước, dưới mặt nước, 
trên không nếu kho đạn dược xảy ra sự cố cháy, nổ.  
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14. Hành lang an toàn kỹ thuật hệ thống ăng-ten quân sự là khu vực trên mặt 
đất, trong lòng đất, trên mặt nước, dưới mặt nước, trên không được giới hạn từ 
mép ngoài hệ thống ăng-ten quân sự trở ra xung quanh đến một khoảng cách nhất 
định tùy thuộc vào tính năng kỹ thuật của từng hệ thống ăng-ten để bảo đảm hoạt 
động bình thường của hệ thống ăng-ten quân sự. 

15. Mép ngoài hệ thống ăng-ten quân sự là đường khép kín tập hợp các điểm 
ngoài cùng của hệ thống ăng-ten quân sự. 

16. Chướng ngại vật ăng-ten là vật cản, vật phản xạ, vật bức xạ do tự nhiên 
hoặc con người tạo ra có ảnh hưởng đến khả năng truyền dẫn, phát và thu sóng 
điện từ trong không gian của hệ thống ăng-ten quân sự. 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự  

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; phù hợp với điều ước quốc tế mà nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận quốc tế có liên 
quan; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

2. Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự là nhiệm vụ trọng 
yếu, thường xuyên, là trách nhiệm của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó 
Quân đội nhân dân làm nòng cốt. 

3. Kết hợp quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự với phát 
triển kinh tế - xã hội, gắn phát triển kinh tế - xã hội với quản lý, bảo vệ công trình 
quốc phòng và khu quân sự.  

4. Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự phải thống nhất theo 
quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt; bảo đảm bí mật, an toàn, đúng mục đích, 
công năng sử dụng, phù hợp với từng loại, nhóm công trình quốc phòng và khu 
quân sự. 

Điều 4. Chính sách của Nhà nước trong quản lý, bảo vệ công trình quốc 
phòng và khu quân sự  

1. Bảo đảm nguồn lực cho quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân 
sự, ưu tiên địa bàn chiến lược, trọng điểm về quốc phòng, công trình quốc phòng, 
khu quân sự đặc biệt quan trọng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, 
phòng thủ bảo vệ Tổ quốc. 

2. Có chế độ, chính sách phù hợp cho các lực lượng quản lý, bảo vệ công trình 
quốc phòng và khu quân sự. 
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3. Có chế độ, chính sách phù hợp để bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị 
tác động, ảnh hưởng do hoạt động quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu 
quân sự.  

4. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại vào hoạt động 
quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. 

Điều 5. Phân loại công trình quốc phòng và khu quân sự 

1. Theo chức năng nhiệm vụ, mục đích sử dụng, công trình quốc phòng và khu 
quân sự phân thành loại A, loại B, loại C và loại D. 

2. Công trình quốc phòng và khu quân sự loại A phục vụ nhiệm vụ tác chiến 
phòng thủ bảo vệ Tổ quốc, bao gồm: 

a) Công trình quốc phòng gồm công trình chỉ huy, công trình tác chiến, bảo 
đảm tác chiến; công trình sơ tán thời chiến của Ban, Bộ, ngành trung ương; sân 
bay quân sự, bến cảng quân sự; hang động tự nhiên được cải tạo hoặc quy hoạch 
sử dụng cho nhiệm vụ tác chiến, phòng thủ; thành cổ, pháo đài cổ, hầm, hào, lô cốt 
do lịch sử để lại; 

b) Khu quân sự gồm khu vực sở chỉ huy các cấp, căn cứ quân sự, khu vực bố 
trí trận địa chiến đấu, bảo đảm chiến đấu. 

3. Công trình quốc phòng và khu quân sự loại B phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, 
diễn tập của lực lượng quân đội và Dân quân tự vệ, bao gồm: 

a) Công trình quốc phòng gồm công trình trường bắn, thao trường huấn luyện; 

b) Khu quân sự gồm trường bắn, trung tâm huấn luyện, khu vực phục vụ diễn 
tập quân sự thuộc Bộ Quốc phòng. 

4. Công trình quốc phòng và khu quân sự loại C phục vụ cất trữ, sửa chữa, tiêu 
hủy vũ khí, đạn dược, trang bị, nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất các sản phẩm 
quốc phòng, bao gồm: 

a) Công trình quốc phòng để cất trữ đạn dược, vũ khí, trang bị kỹ thuật các 
cấp; cất trữ vật chất hậu cần, xăng dầu phục vụ quân đội; công trình phục vụ 
nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất, tiêu hủy vũ khí, đạn dược, trang bị; 

b) Khu quân sự gồm kho đạn dược, vũ khí, trang bị kỹ thuật, vật chất hậu cần; 
nhà máy, xí nghiệp quốc phòng, cơ sở nghiên cứu, thử nghiệm vũ khí, khu vực 
xử lý tiêu hủy vũ khí, đạn dược.  
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5. Công trình quốc phòng và khu quân sự loại D phục vụ sinh hoạt, học tập, 
làm việc thường xuyên của quân đội, bao gồm: 

a) Công trình quốc phòng gồm nhà làm việc, nhà ở, nhà ăn, nhà bếp, hội 
trường, nhà chuyên dùng, công trình hạ tầng kỹ thuật; 

b) Khu quân sự gồm trụ sở cơ quan quân sự các cấp, doanh trại quân đội, học 
viện, nhà trường, viện nghiên cứu, bệnh viện, bệnh xá, cơ sở an dưỡng, điều dưỡng 
quân đội, trung tâm văn hóa, thể thao quốc phòng, khu nhà công vụ, bảo tàng quân 
sự và cơ sở giam giữ. 

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
Điều 6. Phân nhóm công trình quốc phòng và khu quân sự 
1. Theo tính chất quan trọng và yêu cầu quản lý, bảo vệ, công trình quốc phòng 

và khu quân sự phân thành Nhóm đặc biệt, Nhóm I, Nhóm II và Nhóm III. 
2. Nhóm đặc biệt gồm các công trình quốc phòng, khu quân sự đặc biệt quan 

trọng phải áp dụng biện pháp quản lý, bảo vệ đặc biệt nghiêm ngặt để bảo đảm bí 
mật, an toàn tuyệt đối: 

a) Công trình quốc phòng, khu quân sự phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 
cơ quan, đơn vị cấp chiến lược của Bộ Quốc phòng; công trình quốc phòng, khu 
quân sự có vai trò quyết định trong bảo vệ lực lượng, phương tiện tác chiến phòng 
thủ bảo vệ Tổ quốc; 

b) Công trình, cơ sở nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất đặc biệt về vũ khí, 
trang bị; 

c) Công trình khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 
3. Nhóm I gồm các công trình quốc phòng, khu quân sự rất quan trọng có 

yêu cầu quản lý, bảo vệ rất nghiêm ngặt, bảo đảm bí mật, an toàn: 
a) Công trình quốc phòng, khu quân sự loại A phục vụ nhiệm vụ tác chiến 

phòng thủ biên giới, vùng trời, vùng biển, hải đảo; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 
của cấp chiến dịch; công trình sơ tán thời chiến của Ban, Bộ, ngành trung ương; 

b) Khu quân sự loại B gồm các trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia, trường 
bắn cấp quân khu và tương đương; trường bắn khu vực, trường bắn biển; các công 
trình trường bắn, thao trường huấn luyện được xây dựng trong khu quân sự quy 
định tại điểm này; 

c) Khu quân sự loại C gồm các kho đạn dược, vũ khí, trang bị kỹ thuật, vật 
chất hậu cần; nhà máy, xí nghiệp sản xuất, sửa chữa vũ khí, đạn dược; khu vực thử 
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nghiệm, xử lý, tiêu hủy vũ khí, đạn dược cấp chiến lược; công trình quốc phòng 
phục vụ cất trữ, sửa chữa, tiêu hủy vũ khí, đạn dược, trang bị, nghiên cứu, thử 
nghiệm, sản xuất các sản phẩm quốc phòng được xây dựng trong khu quân sự quy 
định tại điểm này; 

d) Khu quân sự loại D gồm trụ sở làm việc cơ quan Bộ Quốc phòng; công trình 
quốc phòng phục vụ sinh hoạt, học tập, làm việc thường xuyên được xây dựng 
trong khu quân sự quy định tại điểm này. 

4. Nhóm II gồm các công trình quốc phòng, khu quân sự quan trọng có yêu 
cầu quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt, bảo đảm bí mật, an toàn:  

a) Công trình quốc phòng, khu quân sự loại A phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc 
phòng của cấp chiến thuật; 

b) Khu quân sự loại B gồm các trường bắn cấp sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự 
cấp tỉnh và tương đương; trung tâm, thao trường huấn luyện, trường bắn chuyên 
ngành; công trình trường bắn, thao trường huấn luyện được xây dựng trong khu 
quân sự quy định tại điểm này; 

c) Khu quân sự loại C gồm các kho đạn dược, vũ khí, trang bị kỹ thuật, vật 
chất hậu cần; nhà máy, xí nghiệp sản xuất, sửa chữa vũ khí, đạn dược; nhà máy sản 
xuất sản phẩm quốc phòng cấp chiến dịch; công trình quốc phòng phục vụ cất trữ, 
sửa chữa, tiêu hủy vũ khí, đạn dược, trang bị, nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất các 
sản phẩm quốc phòng được xây dựng trong khu quân sự quy định tại điểm này; 

d) Khu quân sự loại D gồm trụ sở làm việc cơ quan các quân khu, quân đoàn, 
quân chủng, binh chủng và tương đương; công trình quốc phòng phục vụ sinh hoạt, 
học tập, làm việc thường xuyên được xây dựng trong các khu quân sự quy định tại 
điểm này. 

5. Nhóm III gồm các công trình quốc phòng, khu quân sự được áp dụng các 
biện pháp quản lý, bảo vệ để bảo đảm bí mật, an toàn: 

a) Công trình quốc phòng, khu quân sự loại A gồm thành cổ, pháo đài cổ, 
hầm, hào, lô cốt do lịch sử để lại; 

b) Khu quân sự loại B gồm các trường bắn, thao trường huấn luyện cấp trung 
đoàn, cấp huyện và tương đương trở xuống; công trình trường bắn, thao trường 
huấn luyện được xây dựng trong khu quân sự quy định tại điểm này; 

c) Khu quân sự loại C gồm các kho đạn dược, vũ khí, trang bị kỹ thuật, vật 
chất hậu cần cấp chiến thuật; công trình quốc phòng phục vụ cất trữ, sửa chữa, 
tiêu hủy vũ khí, đạn dược, trang bị được xây dựng trong khu quân sự quy định 
tại điểm này; 
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d) Khu quân sự loại D gồm trụ sở làm việc của cơ quan cấp sư đoàn, bộ chỉ 
huy quân sự cấp tỉnh và tương đương trở xuống; học viện, nhà trường, viện nghiên 
cứu, bệnh viện, bệnh xá, cơ sở an dưỡng, điều dưỡng quân đội; trung tâm văn hóa, 
thể thao quốc phòng; khu nhà công vụ; bảo tàng quân sự; cơ sở giam giữ; công 
trình quốc phòng phục vụ sinh hoạt, học tập, làm việc thường xuyên được xây 
dựng trong khu quân sự quy định tại điểm này.  

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
Điều 7. Công trình lưỡng dụng 
1. Công trình lưỡng dụng là công trình sử dụng cho cả mục đích quân sự, quốc 

phòng và mục đích dân sự, gồm công trình dân sự có tính lưỡng dụng và công trình 
quốc phòng sử dụng lưỡng dụng, được cấp có thẩm quyền quyết định khi phê 
duyệt chủ trương đầu tư hoặc chuyển đổi, bổ sung mục đích sử dụng.  

2. Cơ quan chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư, dự án công trình dân sự có 
tính lưỡng dụng có trách nhiệm lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng về tính lưỡng dụng 
của công trình trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình lưỡng dụng có trách nhiệm cung cấp hồ 
sơ thiết kế, hoàn công và phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng để 
đăng ký danh mục, phân loại, phân nhóm, quản lý hồ sơ theo quy định của Bộ 
Quốc phòng. 

4. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng, Thủ trưởng 
cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan trình 
Thủ tướng Chính phủ quyết định sử dụng, bãi bỏ sử dụng lưỡng dụng đối với 
công trình quốc phòng. 

5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định có thời hạn việc chuyển công trình 
lưỡng dụng từ sử dụng cho mục đích dân sự sang sử dụng cho mục đích quân sự 
trong trường hợp cấp bách để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, trong tình trạng 
chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. 

6. Việc quản lý, bảo vệ công trình lưỡng dụng được quy định như sau: 
a) Công trình lưỡng dụng khi sử dụng cho mục đích dân sự được quản lý, sử 

dụng theo quy định của pháp luật có liên quan và được lập hồ sơ quản lý, thống kê, 
kiểm kê công trình theo quy định tại Điều 10 và Điều 14 của Luật này;  

b) Công trình lưỡng dụng khi sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng được 
quản lý, bảo vệ theo quy định của Luật này; 

c) Trường hợp công trình lưỡng dụng sử dụng đồng thời cho cả mục đích 
quân sự, quốc phòng và mục đích dân sự thì chủ sở hữu công trình có trách 
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nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức việc 
quản lý, bảo vệ công trình theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan; 

d) Việc cải tạo, sửa chữa công trình dân sự có tính lưỡng dụng làm thay đổi 
công năng sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng phải có ý kiến thống nhất 
của Bộ Quốc phòng. 

7. Việc thay đổi chủ sở hữu hoặc đưa công trình dân sự có tính lưỡng dụng ra 
khỏi danh mục công trình lưỡng dụng phải có ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng 
và được phép của cấp có thẩm quyền. 

8. Nhà nước có chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng 
công trình lưỡng dụng, chuyển đổi mục đích sử dụng công trình dân sự sang công 
trình lưỡng dụng. 

Điều 8. Những hành vi bị nghiêm cấm  
1. Chiếm đoạt, chiếm giữ, lấn chiếm, xâm nhập trái phép; phá hoại, làm hư 

hỏng kiến trúc, kết cấu, trang thiết bị của công trình quốc phòng và khu quân sự. 
2. Thu thập trái phép, chiếm đoạt, hủy hoại, làm lộ bí mật hồ sơ, tài liệu, 

thông tin công trình quốc phòng và khu quân sự. 
3. Sử dụng trái phép, sai mục đích; chuyển mục đích sử dụng, phá dỡ công 

trình quốc phòng và di dời khu quân sự trái quy định của pháp luật. 
4. Xây dựng, khai thác, đặt thiết bị làm ảnh hưởng đến kiến trúc, kết cấu, công 

năng sử dụng, an toàn, bí mật của công trình quốc phòng và khu quân sự. 
5. Cản trở, chống đối việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng quản lý, bảo vệ 

hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và 
khu quân sự. 

6. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao trong quản lý, 
bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự để trục lợi, xâm hại lợi ích của 
Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 

 
Chương II 

QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ 
 

Điều 9. Nội dung quản lý công trình quốc phòng và khu quân sự 

1. Lập hồ sơ quản lý công trình quốc phòng và khu quân sự. 
2. Bảo quản, bảo trì công trình quốc phòng. 
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3. Chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự. 

4. Phá dỡ công trình quốc phòng, di dời khu quân sự. 
5. Thống kê, kiểm kê công trình quốc phòng và khu quân sự. 
Điều 10. Lập hồ sơ quản lý công trình quốc phòng và khu quân sự 
1. Hồ sơ quản lý công trình quốc phòng, khu quân sự, bao gồm: 
a) Bản đồ vị trí công trình quốc phòng, khu quân sự; 
b) Bản đồ địa chính hoặc sơ đồ xác định phạm vi sử dụng đất, đất có mặt nước 

kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định của cấp có thẩm 
quyền về việc giao quản lý, sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển; 

c) Bản đồ, sơ đồ, văn bản xác định mốc giới khu vực cấm, khu vực bảo vệ, 
vành đai an toàn, vành đai an toàn kho đạn dược, hành lang an toàn kỹ thuật 
hệ thống ăng-ten quân sự; 

d) Hồ sơ thiết kế, hoàn công công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng 
và pháp luật có liên quan; đối với các thành cổ, pháo đài cổ, hầm, hào, lô cốt do 
lịch sử để lại không có hồ sơ thiết kế, hoàn công và các công trình quốc phòng 
không còn hồ sơ thiết kế, hoàn công thì lập bản vẽ, sơ đồ hiện trạng; 

đ) Văn bản, tài liệu khác có liên quan.  
2. Trách nhiệm lập hồ sơ quản lý công trình quốc phòng, khu quân sự được 

quy định như sau: 
a) Chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan 

lập hồ sơ quản lý đối với công trình quốc phòng, khu quân sự được đầu tư xây 
dựng, thiết lập mới; 

b) Đơn vị được giao quản lý chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 
phương liên quan lập hồ sơ quản lý đối với công trình quốc phòng, khu quân sự 
không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này. 

3. Hồ sơ được xác định độ mật phù hợp với từng loại, nhóm công trình quốc 
phòng, khu quân sự; được lưu trữ, quản lý, sử dụng theo quy định của Luật này và 
pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

4. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết Điều này. 
Điều 11. Bảo quản, bảo trì công trình quốc phòng  
1. Công trình quốc phòng được bảo quản, bảo trì thường xuyên và định kỳ theo 

đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, bảo đảm an toàn để duy trì 
khả năng sử dụng theo công năng, nhiệm vụ.  
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2. Đơn vị quản lý, sử dụng công trình quốc phòng có trách nhiệm bảo quản, 
bảo trì công trình theo kế hoạch và quy trình bảo quản, bảo trì, phù hợp với từng loại, 
nhóm công trình quốc phòng, trang thiết bị lắp đặt trong công trình. 

3. Công trình quốc phòng loại A trong thời bình được bảo quản, bảo trì thường 
xuyên hoặc niêm cất, lấp phủ; khi có yêu cầu nhiệm vụ thì mở niêm cất, lấp phủ.  

4. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết Điều này. 

Điều 12. Chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự 

1. Việc chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự phải 
không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo đảm bí mật nhà nước; 
phù hợp với quy hoạch hệ thống công trình quốc phòng, khu quân sự được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt. 

2. Các trường hợp công trình quốc phòng và khu quân sự được chuyển mục 
đích sử dụng, bao gồm: 

a) Chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng, khu quân sự do Bộ Quốc phòng 
quản lý theo yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; 

b) Không còn nhu cầu sử dụng cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cần chuyển 
mục đích sử dụng để phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhu cầu dân sinh; 

c) Còn nhu cầu sử dụng cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nhưng nằm trong 
phạm vi thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội theo quy hoạch được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt và được Bộ Quốc phòng thống nhất bằng văn bản về chuyển mục 
đích sử dụng công trình quốc phòng, khu quân sự trong quá trình phê duyệt chủ 
trương đầu tư dự án. 

3. Thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng và 
khu quân sự được quy định như sau: 

a) Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển mục đích sử dụng công trình quốc 
phòng, khu quân sự sang mục đích khác đối với trường hợp quy định tại điểm b và 
điểm c khoản 2 Điều này, đồng thời xem xét, chấp thuận việc thu hồi đất theo quy 
định của pháp luật về đất đai đối với diện tích đất có công trình quốc phòng, khu 
quân sự được chuyển sang mục đích khác; 

b) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định 
chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng, khu quân sự quy định tại điểm a 
khoản 2 Điều này. 
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4. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân 
sự theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều này được thực hiện như sau: 

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí quỹ đất để thiết lập khu quân 
sự ở vị trí mới phù hợp với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; 

b) Cơ quan, tổ chức, chủ đầu tư thực hiện dự án phải thực hiện bồi thường, hỗ 
trợ để xây dựng công trình quốc phòng, thiết lập khu quân sự ở vị trí mới, bảo đảm 
thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo quy định của Luật này và pháp luật 
có liên quan.  

5. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng, khu quân 
sự có gắn với thu hồi đất quốc phòng thì việc bồi thường, hỗ trợ thực hiện theo quy 
định của Luật này và pháp luật có liên quan. 

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 13. Phá dỡ công trình quốc phòng, di dời khu quân sự 
1. Công trình quốc phòng được phá dỡ trong các trường hợp sau đây:  

a) Bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn trong quản lý, 
khai thác, sử dụng; 

b) Đã hoàn thành nhiệm vụ đối với công trình được xây dựng, lắp đặt tạm thời; 

c) Không còn nhu cầu sử dụng cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nhưng do 
yêu cầu bảo đảm bí mật Nhà nước mà không được chuyển mục đích sử dụng; 

d) Nằm trong phạm vi thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội mà cơ quan, 
tổ chức, chủ đầu tư thực hiện dự án không có nhu cầu tiếp tục sử dụng hoặc phải 
phá dỡ để bảo đảm bí mật nhà nước; 

đ) Để xử lý các tình huống cấp bách theo quyết định của cấp có thẩm quyền. 

2. Khu quân sự được di dời trong các trường hợp sau đây:  
a) Di dời theo yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; 

b) Di dời để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội theo quy hoạch được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Thẩm quyền quyết định phá dỡ công trình quốc phòng, di dời khu quân sự 
được quy định như sau: 

a) Thủ tướng Chính phủ quyết định di dời khu quân sự trong trường hợp quy 
định tại điểm a khoản 2 Điều này có liên quan đến thu hồi đất và trường hợp quy 
định tại điểm b khoản 2 Điều này; 
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b) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định 
phá dỡ công trình quốc phòng quy định tại khoản 1 Điều này; quyết định di dời 
khu quân sự trong trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này mà không 
thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này.  

4. Việc phá dỡ công trình quốc phòng, di dời khu quân sự quy định tại khoản 1 
và khoản 2 Điều này thực hiện theo phương án, giải pháp được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt.  

5. Kinh phí phá dỡ công trình quốc phòng, di dời khu quân sự được quy định 
như sau:  

a) Ngân sách nhà nước bảo đảm đối với các trường hợp quy định tại các điểm 
a, b, c và đ khoản 1 Điều này và trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này 
mà không liên quan đến thu hồi đất quốc phòng;  

b) Cơ quan, tổ chức, chủ đầu tư thực hiện dự án chịu trách nhiệm chi trả đối 
với trường hợp quy định tại điểm d khoản 1, điểm a khoản 2 Điều này có liên quan 
đến thu hồi đất quốc phòng và điểm b khoản 2 Điều này.  

6. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về trình tự, thủ tục phá dỡ công trình 
quốc phòng, di dời khu quân sự. 

Điều 14. Thống kê, kiểm kê công trình quốc phòng và khu quân sự 
1. Đơn vị được giao quản lý, sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự 

thực hiện thống kê, kiểm kê, tổng kiểm kê theo quy định của pháp luật về quản lý, 
sử dụng tài sản công, pháp luật về thống kê và pháp luật có liên quan.  

2. Thời điểm thống kê, kiểm kê được quy định như sau: 
a) Thống kê thường xuyên theo yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ; 
b) Kiểm kê vào cuối kỳ kế toán năm; 
c) Tổng kiểm kê theo định kỳ 05 năm hoặc theo quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ. 
Điều 15. Trách nhiệm quản lý công trình quốc phòng và khu quân sự 
1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao đơn vị trong biên chế đảm nhiệm chuyên 

trách quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự Nhóm đặc biệt và công 
trình quốc phòng Nhóm I thuộc loại A không niêm cất, lấp phủ. 

2. Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng trực tiếp sử dụng hoặc được giao có 
trách nhiệm quản lý công trình quốc phòng, khu quân sự Nhóm I, Nhóm II và 
Nhóm III, trừ công trình quy định tại khoản 1 Điều này. 
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3. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, các Ban, Bộ, ngành trung ương chủ trì, 
phối hợp với Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có công trình sơ tán 
thời chiến của Ban, Bộ, ngành mình tổ chức thực hiện nội dung quản lý quy định 
tại Điều 9 của Luật này.  

4. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với 
Bộ Quốc phòng, Ban, Bộ, ngành trung ương, các đơn vị quân đội đóng quân trên 
địa bàn thực hiện nội dung quản lý quy định tại Điều 9 của Luật này đối với công 
trình quốc phòng và khu quân sự tại địa phương. 

 
Chương III 

BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ 
 

Điều 16. Nội dung bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 

1. Xác định phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. 

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ, phòng chống các hành vi 
xâm hại đến an toàn, bí mật của công trình quốc phòng và khu quân sự; phòng 
chống thiên tai, hỏa hoạn. 

3. Bảo đảm an toàn về người, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật 
nghiệp vụ và cơ sở vật chất trong quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu 
quân sự; xây dựng địa bàn nơi có công trình quốc phòng và khu quân sự ổn định về 
an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 

Điều 17. Xác định phạm vi bảo vệ của công trình quốc phòng và khu 
quân sự 

1. Phạm vi khu vực cấm của công trình quốc phòng và khu quân sự xác định 
theo từng loại, nhóm, yêu cầu quản lý bảo vệ, vị trí, điều kiện địa hình, dân cư nơi 
có công trình quốc phòng, khu quân sự và được quy định như sau: 

a) Phạm vi khu vực cấm của công trình quốc phòng được xác định theo ranh 
giới sử dụng mặt đất, mặt nước và phần mở rộng từ ranh giới đó ra xung quanh. 
Phần mở rộng được xác định theo từng loại, nhóm công trình quốc phòng không 
vượt quá 55 mét trên mặt đất, 500 mét trên mặt nước;  

b) Phạm vi khu vực cấm của khu quân sự được xác định theo ranh giới sử dụng 
mặt đất, mặt nước của khu quân sự hoặc khoảng không của khu quân sự khi được 
thiết lập trên không; 
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c) Phạm vi khu vực cấm trong lòng đất, dưới mặt nước, trên không của công 
trình quốc phòng và khu quân sự được xác định theo mặt thẳng đứng từ đường 
ranh giới khu vực cấm từ mặt đất, mặt nước trở xuống không giới hạn về chiều 
sâu, lên trên không chiều cao không quá 5.000 mét; 

d) Phạm vi khu vực cấm được thể hiện trên sơ đồ, bản đồ và thực địa; có 
tường rào, hàng rào, hào ngăn cách hoặc cột mốc, biển báo, phao tiêu để xác 
định ranh giới.  

2. Phạm vi khu vực bảo vệ của công trình quốc phòng và khu quân sự được 
xác định từ ranh giới của khu vực cấm trở ra xung quanh một khoảng cách nhất 
định theo từng loại, nhóm, được thể hiện trên sơ đồ, bản đồ và thực địa, có cột 
mốc, biển báo, phao tiêu để xác định và được quy định như sau:  

a) Khoảng cách từ ranh giới của khu vực cấm trở ra xung quanh của công 
trình quốc phòng và khu quân sự Nhóm đặc biệt không quá 600 mét, Nhóm I 
không quá 300 mét, Nhóm II và Nhóm III không quá 200 mét;  

b) Đối với công trình quốc phòng bảo đảm cho các loại vũ khí trang bị thì 
phạm vi khu vực bảo vệ được xác định theo tính năng chiến thuật, kỹ thuật, bảo 
đảm không làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng của từng loại vũ khí trang bị. 

3. Phạm vi vành đai an toàn công trình quốc phòng và khu quân sự được tính 
từ ranh giới phía ngoài của khu vực bảo vệ hoặc khu vực cấm trở ra xung quanh 
một khoảng cách nhất định theo loại, nhóm, yêu cầu quản lý, bảo vệ, vị trí, điều 
kiện địa hình, dân cư, được thể hiện trên sơ đồ, bản đồ, văn bản của cấp có thẩm 
quyền và được quy định như sau:  

a) Phạm vi vành đai an toàn công trình quốc phòng và khu quân sự Nhóm đặc 
biệt do Thủ tướng Chính phủ quy định; 

b) Phạm vi vành đai an toàn công trình quốc phòng và khu quân sự Nhóm I, 
Nhóm II và Nhóm III không quá 1.500 mét. 

4. Phạm vi vành đai an toàn kho đạn dược được xác định từ giới hạn trong trở 
ra xung quanh với khoảng cách bằng bán kính an toàn được thể hiện trên sơ đồ, 
bản đồ và thực địa, có cột mốc, biển báo, phao tiêu hoặc hào ngăn cách để xác định 
và được quy định như sau: 

a) Giới hạn trong của vành đai an toàn kho đạn dược cách đường cơ bản kho 
đạn dược không quá 55 mét; đối với kho đạn dược thuộc Ban chỉ huy quân sự cấp 
huyện và tương đương, giới hạn trong trùng với đường cơ bản; 
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b) Bán kính an toàn được xác định căn cứ vào cấp kho đạn dược; số lượng, trữ 
lượng các loại đạn dược, vật liệu nổ cất trữ trong kho được tính toán, quy đổi ra 
đương lượng TNT. Bán kính an toàn kho đạn dược thuộc Nhóm I và Nhóm II 
từ 1.200 mét đến 1.500 mét; bán kính an toàn kho đạn dược thuộc Nhóm III từ 
800 mét đến 1.000 mét; đối với kho đạn dược thuộc Ban chỉ huy quân sự cấp huyện 
và tương đương từ 14 mét đến 800 mét;  

c) Trường hợp xung quanh kho đạn dược có địa hình, vật che chắn đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật thì bán kính an toàn quy định tại điểm b khoản này có thể giảm 
nhưng không quá 50%; 

d) Phạm vi vành đai an toàn kho đạn dược trong lòng đất, dưới mặt nước, trên 
không được xác định theo mặt thẳng đứng từ đường giới hạn ngoài vành đai an 
toàn trên mặt đất, mặt nước trở xuống không giới hạn về chiều sâu, lên vùng trời 
chiều cao không quá 5.000 mét.  

5. Phạm vi hành lang an toàn kỹ thuật hệ thống ăng-ten quân sự xác định theo 
tính năng kỹ thuật của từng hệ thống ăng-ten quân sự và được quy định như sau:  

a) Hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống ăng-ten thông tin liên lạc là 2.000 mét; 
hệ thống ăng-ten trinh sát kỹ thuật là 3.000 mét; hệ thống ăng-ten ra-đa và ăng-ten 
tác chiến điện tử là 5.000 mét; 

b) Các chướng ngại vật ăng-ten nằm trong hành lang an toàn kỹ thuật hệ thống 
ăng-ten quân sự phải cách mép ngoài hệ thống ăng-ten quân sự một khoảng cách 
tối thiểu để không làm ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống ăng-ten quân sự; 
việc xác định khoảng cách tối thiểu được căn cứ vào tính năng kỹ thuật của từng 
hệ thống ăng-ten, đặc điểm của chướng ngại vật ăng-ten. 

6. Phạm vi bảo vệ của công trình quốc phòng và khu quân sự quy định tại các 
điểm a và điểm d khoản 5 Điều 6 của Luật này chỉ xác định khu vực cấm, không 
xác định khu vực bảo vệ và vành đai an toàn. 

7. Chính phủ quy định chi tiết Điều này, trừ quy định tại điểm a khoản 3 Điều này. 
Điều 18. Chế độ bảo vệ đối với khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an 

toàn công trình quốc phòng và khu quân sự; vành đai an toàn kho đạn dược, 
hành lang an toàn kỹ thuật hệ thống ăng-ten quân sự 

1. Chế độ bảo vệ đối với khu vực cấm được quy định như sau: 
a) Chỉ thực hiện hoạt động quân sự, quốc phòng phù hợp với công năng, nhiệm 

vụ của công trình quốc phòng, khu quân sự; 
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b) Người, phương tiện có nhiệm vụ ra, vào khu vực cấm phải mang theo các 
loại giấy tờ do cấp có thẩm quyền quy định; chỉ thực hiện nhiệm vụ được phê 
duyệt và chịu sự kiểm tra, hướng dẫn của lực lượng bảo vệ; 

c) Không được ghi âm, ghi hình, điều tra, khảo sát, định vị, đo vẽ, ghi chép 
miêu tả, đăng tải, phát tán trên phương tiện thông tin đại chúng, không gian mạng 
về công trình quốc phòng, khu quân sự, trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền 
đồng ý. 

2. Chế độ bảo vệ đối với khu vực bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân 
sự Nhóm đặc biệt được quy định như sau:  

a) Cá nhân, hộ gia đình thường trú trong phạm vi bảo vệ được hoạt động canh 
tác nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp nhưng không được làm biến 
dạng địa hình tự nhiên; 

b) Không được thực hiện hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, xử lý sự cố cháy, nổ, 
sự cố môi trường, ghi âm, ghi hình, điều tra, khảo sát, định vị, đo vẽ, ghi chép 
miêu tả, đăng tải, phát tán trên phương tiện thông tin đại chúng, không gian mạng 
về công trình quốc phòng, khu quân sự, trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền 
đồng ý.  

3. Chế độ bảo vệ đối với khu vực bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân 
sự Nhóm I, Nhóm II và Nhóm III được quy định như sau: 

a) Không được thăm dò, khai thác tài nguyên, khoáng sản; hoạt động du lịch; 
thực hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài; 

b) Được thực hiện các hoạt động khi được cấp có thẩm quyền cho phép: xây 
dựng công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, viễn thông, phòng, chống thiên tai, 
công trình phục vụ phòng, chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn, nhà ở và công trình, 
vật kiến trúc; trùng tu, sửa chữa các công trình văn hóa, di tích lịch sử; hoạt động 
của các phương tiện vận chuyển. 

4. Chế độ bảo vệ đối với vành đai an toàn công trình quốc phòng và khu quân 
sự Nhóm đặc biệt được quy định như sau: 

a) Hoạt động khai thác tài nguyên rừng, khoáng sản, vật liệu xây dựng, mở 
mới, mở rộng các điểm du lịch và các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội phải 
được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Quốc phòng;  

b) Các dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 
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5. Trong phạm vi vành đai an toàn công trình quốc phòng và khu quân sự 
Nhóm I, Nhóm II và Nhóm III, việc triển khai dự án phát triển du lịch; thăm dò, khai 
thác tài nguyên, khoáng sản; dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế 
có vốn đầu tư nước ngoài phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Quốc phòng. 

6. Chế độ bảo vệ đối với vành đai an toàn kho đạn dược được quy định như sau: 
a) Không được xây dựng nhà ở, công trình, vật kiến trúc, trừ trường hợp quy 

định tại điểm b khoản này; sử dụng lửa, vật liệu nổ, thiết bị, vật liệu dễ gây cháy, 
nổ, vật thể bay mang lửa; thăm dò, khai thác tài nguyên, khoáng sản; neo đậu, 
dừng đỗ phương tiện vận chuyển; săn bắn; tham quan du lịch; hoạt động tập trung 
đông người;  

b) Được thực hiện các hoạt động khi được cấp có thẩm quyền cho phép: xây 
dựng công trình phục vụ hoạt động trực tiếp của công trình quốc phòng, khu quân 
sự và kho đạn dược; canh tác nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; 
xây dựng các công trình phục vụ và hoạt động phòng, chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu 
nạn; xây dựng công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên 
tai; xây dựng đường điện cao thế dưới 110 kV trong phạm vi bán kính 500 mét tính 
từ giới hạn trong của vành đai an toàn kho đạn dược trở ra; ghi âm, ghi hình. 

7. Chế độ bảo vệ đối với hành lang an toàn kỹ thuật hệ thống ăng-ten quân sự 
được quy định như sau: 

a) Không được xây dựng nhà ở, công trình, vật kiến trúc vi phạm khoảng cách 
tối thiểu của các chướng ngại vật ăng-ten nằm trong hành lang an toàn kỹ thuật 
theo quy định của Chính phủ; thăm dò, khai thác tài nguyên, khoáng sản; săn bắn, 
nổ mìn; tham quan du lịch và các hoạt động tập trung đông người trong phạm vi 
500 mét tính từ mép ngoài hệ thống ăng-ten quân sự trở ra xung quanh; 

b) Được thực hiện các hoạt động khi được cấp có thẩm quyền cho phép: 
canh tác nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; xây dựng công 
trình viễn thông không có phát xạ sóng điện từ; xây dựng công trình thủy lợi, đê 
điều, phòng, chống thiên tai không vi phạm khoảng cách tối thiểu của các 
chướng ngại vật ăng-ten nằm trong hành lang an toàn kỹ thuật theo quy định của 
Chính phủ; ghi âm, ghi hình. 

8. Phương tiện bay không được phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình 
quốc phòng và khu quân sự, trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền cấp phép. 

9. Hoạt động của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong 
phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự được quy định như sau: 
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a) Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài không được đi lại, 
hoạt động trong khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn kho đạn dược và 
trong phạm vi 500 mét tính từ mép ngoài hệ thống ăng-ten quân sự trở ra xung 
quanh thuộc hành lang an toàn kỹ thuật hệ thống ăng-ten quân sự, trừ trường hợp 
quy định tại điểm d khoản này; 

b) Người nước ngoài không được cư trú trong phạm vi bảo vệ công trình quốc 
phòng và khu quân sự Nhóm đặc biệt và Nhóm I thuộc loại A, trừ trường hợp quy 
định tại điểm d khoản này;  

c) Người nước ngoài không được thường trú trong vành đai an toàn công trình 
quốc phòng và khu quân sự; 

d) Việc đi lại, hoạt động, tạm trú trong phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng 
và khu quân sự của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi 
thực hiện hoạt động ngoại giao nhà nước, hợp tác và đối ngoại quốc phòng do Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng quy định. 

10. Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết chế độ bảo vệ đối với công trình 
quốc phòng, khu quân sự thuộc Nhóm đặc biệt. 

11. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền cho phép các hoạt động 
được thực hiện trong phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, trừ 
quy định về thẩm quyền tại khoản 4, khoản 5 và điểm d khoản 9 Điều này. 

Điều 19. Xử lý công trình, vật kiến trúc, đất, đất có mặt nước trong phạm 
vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 

1. Trừ di tích lịch sử - văn hóa, công trình, vật kiến trúc phải thực hiện chuyển 
mục đích sử dụng sang mục đích quốc phòng hoặc di dời, phá dỡ để đáp ứng yêu 
cầu quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự khi thuộc một trong các 
trường hợp sau đây: 

a) Trong khu vực cấm; 

b) Trong khu vực bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự Nhóm đặc biệt; 
c) Trong vành đai an toàn kho đạn dược; 

d) Trong hành lang an toàn kỹ thuật hệ thống ăng-ten quân sự mà vi phạm 
khoảng cách tối thiểu của các chướng ngại vật ăng-ten;  

đ) Trong khu vực bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự bảo đảm cho 
các loại vũ khí trang bị làm ảnh hưởng đến tính năng chiến thuật, kỹ thuật, hiệu quả sử 
dụng của vũ khí trang bị đó. 
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2. Việc xử lý công trình, vật kiến trúc quy định tại khoản 1 Điều này được 
thực hiện như sau: 

a) Công trình, vật kiến trúc được xây dựng, lắp đặt hợp pháp trước ngày Luật 
này có hiệu lực thi hành thì chủ sở hữu được bồi thường, hỗ trợ theo quy định của 
pháp luật khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng sang mục đích quốc phòng hoặc 
di dời, phá dỡ; 

b) Công trình, vật kiến trúc xây dựng, lắp đặt bất hợp pháp buộc phải di dời, 
phá dỡ thì tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu mọi chi phí liên quan và bị xử lý 
theo quy định của pháp luật. 

3. Diện tích đất, đất có mặt nước trong khu vực cấm chưa phải là đất, đất có 
mặt nước sử dụng vào mục đích quốc phòng phải thu hồi để sử dụng vào mục đích 
quốc phòng theo quy định của pháp luật về đất đai. 

4. Trách nhiệm xử lý công trình, vật kiến trúc, diện tích đất, đất có mặt nước 
quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này được quy định như sau: 

a) Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành trung ương, Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh rà soát, tổng hợp các công trình, vật kiến trúc phải chuyển mục đích sử dụng 
sang mục đích quốc phòng hoặc di dời, phá dỡ; diện tích đất, đất có mặt nước 
trong khu vực cấm phải thực hiện thu hồi để sử dụng vào mục đích quốc phòng 
theo quy định của pháp luật về đất đai; lập phương án, dự kiến nguồn lực thực hiện 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ, ngành 
trung ương liên quan thực hiện phương án chuyển mục đích sử dụng hoặc di dời, 
phá dỡ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

5. Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất 
hoặc di dời, phá dỡ công trình quy định tại điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều này 
thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. 

6. Chính phủ quy định về lộ trình xử lý công trình, vật kiến trúc, diện tích đất, 
đất có mặt nước trong phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự quy 
định tại Điều này. 

Điều 20. Lực lượng bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 

1. Lực lượng bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, bao gồm: 

a) Lực lượng của Bộ Quốc phòng làm nòng cốt; 
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b) Lực lượng của Bộ Công an phối hợp tham gia bảo vệ;  

c) Lực lượng bảo vệ của Ban, Bộ, ngành, địa phương được giao quản lý, sử dụng, 
bảo vệ công trình quốc phòng. 

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định lực lượng bảo vệ công trình quốc phòng 
và khu quân sự, bao gồm: 

a) Lực lượng chuyên trách bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự Nhóm 
đặc biệt và các công trình quốc phòng Nhóm I loại A không niêm cất, lấp phủ; 

b) Lực lượng bảo vệ của đơn vị đóng quân trực tiếp quản lý, sử dụng công trình 
quốc phòng và khu quân sự; 

c) Lực lượng thuộc cơ quan quân sự địa phương và Dân quân tự vệ bảo vệ 
công trình quốc phòng và khu quân sự được giao quản lý, sử dụng trên địa bàn. 

3. Người đứng đầu Ban, Bộ, ngành trung ương có trách nhiệm tổ chức lực 
lượng thuộc phạm vi quản lý để bảo vệ công trình sơ tán thời chiến của cơ quan 
mình; trường hợp không tổ chức được lực lượng bảo vệ thì bàn giao công trình cho 
Bộ Quốc phòng để bố trí lực lượng thuộc cơ quan quân sự địa phương trực tiếp bảo 
vệ; khi cần sử dụng, Bộ Quốc phòng giao lại cho Ban, Bộ, ngành trung ương bảo 
vệ theo quy định của Luật này.  

4. Tiêu chuẩn người làm công tác bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân 
sự được quy định như sau: 

a) Là công dân Việt Nam làm việc trong cơ quan, đơn vị, tổ chức được Nhà nước 
giao quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; 

b) Có đủ tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, lý lịch rõ ràng; chấp hành 
nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước;  

c) Đủ sức khỏe bảo đảm thực hiện nhiệm vụ; 

d) Được huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với 
nhiệm vụ được giao. 

Điều 21. Nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng bảo vệ 
công trình quốc phòng và khu quân sự  

1. Nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ được quy định như sau: 

a) Tổ chức thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình; xây dựng 
và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh, an toàn công trình quốc 
phòng và khu quân sự; 
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b) Thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, 
thủ đoạn, hoạt động thu thập thông tin trái phép, xâm phạm, phá hoại công trình 
quốc phòng và khu quân sự; 

c) Tuần tra, canh gác, kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện ra, vào khu vực 
cấm, khu vực bảo vệ và thực hiện các hoạt động bảo vệ công trình quốc phòng và 
khu quân sự trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; 

d) Xây dựng đơn vị an toàn; phối hợp với chính quyền địa phương quản lý, 
bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự và tổ chức xây dựng địa bàn an toàn; 

đ) Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.  

2. Quyền hạn của lực lượng bảo vệ được quy định như sau: 

a) Kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện ra, vào khu vực cấm, khu vực bảo 
vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; 

b) Ngăn chặn người, phương tiện ra, vào khu vực cấm, khu vực bảo vệ, tạm 
giữ đồ vật, phương tiện khi có căn cứ cho rằng người, phương tiện, đồ vật đó có 
nguy cơ gây nguy hại đến an toàn của công trình quốc phòng và khu quân sự; 

c) Tạm đình chỉ hoặc đình chỉ việc sử dụng phương tiện thông tin liên lạc, tạm 
cấm đường để thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và bảo đảm an toàn cho 
người, tài sản trong phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự theo 
quyết định của người chỉ huy cấp trung đoàn và tương đương trở lên; 

d) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo 
vệ công trình quốc phòng và khu quân sự theo quy định của Luật này;  

đ) Được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ 
trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn công trình quốc phòng và khu 
quân sự theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ; 

e) Sử dụng biện pháp bảo vệ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 22. Nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng thuộc Bộ Công an phối hợp 
tham gia bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự  

1. Nhiệm vụ của lực lượng phối hợp tham gia bảo vệ được quy định như sau: 

a) Chủ trì, phối hợp với lực lượng của Bộ Quốc phòng và chính quyền địa 
phương bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn có công trình quốc 
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phòng và khu quân sự; đối với khu vực biên giới, biển, đảo thực hiện theo quy định 
của pháp luật về biên giới quốc gia, biển, đảo và pháp luật có liên quan; 

b) Quản lý người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đi lại, 
hoạt động, cư trú trong phạm vi bảo vệ của công trình quốc phòng và khu quân sự 
theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan; 

c) Phối hợp với lực lượng trực tiếp bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân 
sự trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các hoạt động vi phạm 
các quy định về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. 

2. Quyền hạn của lực lượng phối hợp tham gia bảo vệ được quy định như sau: 

a) Áp dụng biện pháp bảo vệ cần thiết để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã 
hội theo yêu cầu của lực lượng trực tiếp bảo vệ trong quá trình phối hợp tham gia 
bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự;  

b) Sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ trong phối 
hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn công trình quốc phòng và khu 
quân sự theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ; 

c) Sử dụng biện pháp bảo vệ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 23. Nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng thuộc cơ quan, tổ chức được giao 
bảo vệ công trình quốc phòng  

1. Nhiệm vụ của lực lượng được giao bảo vệ được quy định như sau: 

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh, an toàn 
công trình quốc phòng;  

b) Tuần tra, canh gác, kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện ra, vào khu vực cấm, 
khu vực bảo vệ công trình quốc phòng; 

c) Phối hợp với lực lượng quân đội, công an và lực lượng khác trên địa bàn 
thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công trình quốc phòng và xây dựng địa bàn an toàn. 

2. Quyền hạn của lực lượng thuộc cơ quan, tổ chức được giao bảo vệ công trình 
quốc phòng được quy định như sau: 

a) Kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện ra, vào khu vực cấm, khu vực bảo 
vệ công trình quốc phòng; 

b) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo 
vệ công trình quốc phòng khi cần thiết; 
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c) Sử dụng công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ trong thực hiện 
nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn công trình quốc phòng theo quy định của pháp 
luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; 

d) Ngăn chặn người, phương tiện ra, vào khu vực cấm, khu vực bảo vệ; tạm 
giữ đồ vật, phương tiện khi có căn cứ cho rằng người, đồ vật, phương tiện đó có 
nguy cơ gây nguy hại đến an toàn của công trình quốc phòng. 

 
Chương IV 

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ  
CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH, NGÂN SÁCH BẢO ĐẢM TRONG HOẠT ĐỘNG 

QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG  
VÀ KHU QUÂN SỰ 

 

Điều 24. Quyền, nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong quản lý, 
bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sau đây: 

a) Cư trú, sản xuất, kinh doanh, đầu tư, xây dựng và các hoạt động khác theo 
quy định của Luật này và pháp luật có liên quan;  

b) Được bồi thường, hỗ trợ khi bị thiệt hại do thực hiện các biện pháp quản lý, 
bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự theo quy định của Luật này và pháp 
luật có liên quan; 

c) Được hưởng các chế độ, chính sách hỗ trợ quy định tại khoản 2 và khoản 3 
Điều 26 của Luật này. 

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nghĩa vụ sau đây: 

a) Tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng 
và khu quân sự; 

b) Thông báo, cung cấp thông tin cho chính quyền địa phương hoặc đơn vị 
quản lý, bảo vệ ngay khi phát hiện hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ 
công trình quốc phòng và khu quân sự; 

c) Thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong quản lý, bảo vệ công 
trình quốc phòng và khu quân sự; hỗ trợ, giúp đỡ cơ quan, tổ chức và người có 
trách nhiệm thực hiện quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. 
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Điều 25. Chế độ, chính sách đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân trong hoạt động 
quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 

1. Người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng 
và khu quân sự được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật và chế 
độ, chính sách phù hợp với tính chất, yêu cầu nhiệm vụ của công việc đảm nhiệm. 

2. Cơ quan, đơn vị, cá nhân được yêu cầu tham gia hoạt động quản lý, bảo vệ 
công trình quốc phòng và khu quân sự có thành tích thì được khen thưởng; bị thiệt 
hại về tài sản thì được bồi thường; cá nhân bị thương tích, tổn hại về sức khỏe hoặc 
bị thiệt hại về tính mạng thì bản thân và gia đình được hưởng chế độ, chính sách 
theo quy định của pháp luật. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 26. Chế độ, chính sách đối với địa phương, tổ chức, hộ gia đình, 
cá nhân bị tác động bởi hoạt động quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và 
khu quân sự 

1. Xã, phường, thị trấn trong phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu 
quân sự Nhóm đặc biệt được Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, 
xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu thông qua các chương trình, dự án, hỗ trợ đào tạo, 
tạo nguồn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở. 

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh thường trú trong phạm vi 
bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự Nhóm đặc biệt được hưởng chính 
sách hỗ trợ về giáo dục, y tế, lao động, việc làm, sản xuất, kinh doanh và chính 
sách an sinh xã hội khác theo quy định của pháp luật. 

3. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị hạn chế về quyền và lợi ích hợp pháp do 
yêu cầu quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự thuộc Nhóm I, 
Nhóm II và Nhóm III theo quy định của Luật này thì được hưởng chính sách hỗ trợ 
theo quy định của pháp luật.  

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 27. Ngân sách bảo đảm cho hoạt động quản lý, bảo vệ công trình 
quốc phòng và khu quân sự 

Ngân sách nhà nước bảo đảm cho hoạt động quản lý, bảo vệ công trình quốc 
phòng và khu quân sự được bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng năm của các 
Ban, Bộ, ngành trung ương, địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách 
nhà nước và pháp luật có liên quan. 
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Chương V 
TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRONG QUẢN LÝ,  

BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ 
 

Điều 28. Nội dung, trách nhiệm quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ công trình 
quốc phòng và khu quân sự  

1. Nội dung quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu 
quân sự bao gồm: 

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ 
chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ công trình quốc 
phòng và khu quân sự; 

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
gắn với quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; 

c) Quy định chế độ, chính sách trong quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và 
khu quân sự; 

d) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ công trình 
quốc phòng và khu quân sự; 

đ) Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, sơ kết, tổng 
kết, khen thưởng trong quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. 

2. Trách nhiệm quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và 
khu quân sự được quy định như sau: 

a) Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ công trình 
quốc phòng và khu quân sự; 

b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì, phối 
hợp thực hiện quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu 
quân sự thuộc phạm vi lĩnh vực được phân công trong phạm vi cả nước; 

c) Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình, chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ công 
trình quốc phòng và khu quân sự tại địa phương. 

Điều 29. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng 
Bộ Quốc phòng là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý 

nhà nước về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; chủ trì, phối hợp 
với các Ban, Bộ, ngành trung ương, địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 



 
 CÔNG BÁO/Số 35 + 36/Ngày 08-01-2024 29 
 

1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ 
chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ công trình quốc 
phòng và khu quân sự; 

2. Tổ chức thực hiện quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 
theo thẩm quyền; 

3. Xây dựng, triển khai kế hoạch phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn 
các hoạt động làm lộ bí mật, phá hoại công trình quốc phòng, khu quân sự; 

4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ công 
trình quốc phòng và khu quân sự; 

5. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và hiện đại phục vụ 
công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; 

6. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, sơ kết, tổng 
kết, khen thưởng trong quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự theo 
thẩm quyền. 

Điều 30. Trách nhiệm của Bộ Công an 

1. Phối hợp với Bộ Quốc phòng xây dựng, triển khai các kế hoạch để phòng 
ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động làm lộ bí mật, phá hoại công 
trình quốc phòng và khu quân sự. 

2. Chỉ đạo đơn vị chức năng thuộc quyền và công an các địa phương: 

a) Thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình an ninh quốc gia, 
trật tự, an toàn xã hội; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội đóng quân trên 
địa bàn và chính quyền địa phương bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự và 
xây dựng địa bàn an toàn; 

b) Quản lý người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đi lại, 
hoạt động, cư trú theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 22 của Luật này. 

3. Tổ chức lực lượng quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng được giao theo 
quy định của Luật này và pháp luật có liên quan. 

4. Chủ trì hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà 
nước liên quan đến công trình quốc phòng, khu quân sự đối với tổ chức, cá nhân 
không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. 

5. Xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và 
khu quân sự theo quy định của pháp luật. 
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Điều 31. Trách nhiệm của Ban, Bộ, ngành trung ương 

1. Phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng 
và khu quân sự theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan. 

2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục công chức, viên chức, người lao động 
thuộc phạm vi quản lý chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ công 
trình quốc phòng và khu quân sự. 

3. Tổ chức quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng được giao theo quy định của 
Luật này và pháp luật có liên quan. 

4. Xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu 
quân sự theo thẩm quyền. 

Điều 32. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp 
1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Hội đồng nhân dân các cấp 

có trách nhiệm sau đây: 
a) Quyết định chủ trương, biện pháp bảo đảm cho hoạt động quản lý, bảo vệ 

công trình quốc phòng và khu quân sự được giao theo quy định của pháp luật; 
b) Giám sát việc tuân theo pháp luật và thực hiện nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. 
2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Ủy ban nhân dân các cấp có 

trách nhiệm sau đây: 
a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chủ 

trương, biện pháp bảo đảm cho hoạt động quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng 
và khu quân sự được giao theo quy định của pháp luật; 

b) Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự thuộc phạm vi 
được giao theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan; kết hợp phát 
triển kinh tế - xã hội với quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 
trên địa bàn; phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn 
trong quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; 

c) Phối hợp với các đơn vị quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân 
sự của Bộ Quốc phòng lập bản đồ địa chính, xác định phạm vi bảo vệ, cắm mốc 
giới tại thực địa các công trình quốc phòng và khu quân sự trên địa bàn và cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất theo thẩm quyền; 

d) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ công trình 
quốc phòng và khu quân sự; 
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đ) Xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu 
quân sự theo thẩm quyền. 

Điều 33. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 
thành viên của Mặt trận 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, trong phạm 
vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức liên 
quan tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện pháp luật về quản lý, bảo vệ công 
trình quốc phòng và khu quân sự; giám sát thực hiện pháp luật về quản lý, bảo vệ 
công trình quốc phòng và khu quân sự của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

 
Chương VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 34. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025. 

2. Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự số 32-L/CTN 
hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành./. 

 
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, 

kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2023.  

 
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 
Vương Đình Huệ 

 



































































































































































































































 

QUỐC HỘI 
_______________ 

Nghị quyết số: 102/2023/QH15 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

____________________ 

 
 

NGHỊ QUYẾT 
Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm  

đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn 
_________________ 

 
QUỐC HỘI  

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 
Luật số 65/2020/QH14; 

Căn cứ Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín 
nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; 

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 25 tháng 10 năm 2023 về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 
người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ 
chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn bảo đảm nghiêm túc, đúng nội dung, quy trình, thủ tục theo 
quy định của pháp luật.  

Điều 2. Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau: 

I - KHỐI CHỦ TỊCH NƯỚC 

1. Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 410 phiếu (chiếm 85,24% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 65 phiếu (chiếm 13,51% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về). 

II - KHỐI QUỐC HỘI 

2. Ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 437 phiếu (chiếm 90,85% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 32 phiếu (chiếm 6,65% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 11 phiếu (chiếm 2,29% tổng số phiếu thu về). 

3. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 414 phiếu (chiếm 86,07% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 63 phiếu (chiếm 13,10% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 0,83% tổng số phiếu thu về). 

4. Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 392 phiếu (chiếm 81,50% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 85 phiếu (chiếm 17,67% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 0,62% tổng số phiếu thu về). 

5. Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 391 phiếu (chiếm 81,29% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 87 phiếu (chiếm 18,09% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 0,42% tổng số phiếu thu về). 

6. Ông Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 426 phiếu (chiếm 88,57% tổng số phiếu thu về). 



 
 

+ Số phiếu tín nhiệm: 49 phiếu (chiếm 10,19% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 0,62% tổng số phiếu thu về). 

7. Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội 
của Quốc hội 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 373 phiếu (chiếm 77,55% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 93 phiếu (chiếm 19,33% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 14 phiếu (chiếm 2,91% tổng số phiếu thu về). 

8. Ông Dương Thanh Bình, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện 

thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 312 phiếu (chiếm 64,86% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 154 phiếu (chiếm 32,02% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 15 phiếu (chiếm 3,12% tổng số phiếu thu về). 

9. Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - 

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 396 phiếu (chiếm 82,33% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 80 phiếu (chiếm 16,63% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 1,04% tổng số phiếu thu về). 

10. Ông Vũ Hải Hà, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại 

của Quốc hội 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 367 phiếu (chiếm 76,30% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 106 phiếu (chiếm 22,04% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 08 phiếu (chiếm 1,66% tổng số phiếu thu về). 

11. Ông Y Thanh Hà Niê K’đăm, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng 

Dân tộc của Quốc hội 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 352 phiếu (chiếm 73,18% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 116 phiếu (chiếm 24,12% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 phiếu (chiếm 2,49% tổng số phiếu thu về). 

12. Ông Lê Quang Huy, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa 

học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 375 phiếu (chiếm 77,96% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 101 phiếu (chiếm 21,00% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 0,83% tổng số phiếu thu về). 

13. Bà Lê Thị Nga, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của 

Quốc hội 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 354 phiếu (chiếm 73,60% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 83 phiếu (chiếm 17,26% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 1,04% tổng số phiếu thu về). 

14. Ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh 

tế của Quốc hội 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 365 phiếu (chiếm 75,88% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 73 phiếu (chiếm 15,18% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 0,83% tổng số phiếu thu về). 

15. Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại 

biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội 



 
 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 381 phiếu (chiếm 79,21% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 55 phiếu (chiếm 11,43% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 1,04% tổng số phiếu thu về). 

16. Ông Lê Tấn Tới, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và 

An ninh của Quốc hội 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 361 phiếu (chiếm 75,05% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 77 phiếu (chiếm 16,01% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 0,42% tổng số phiếu thu về). 

17. Ông Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp 

luật của Quốc hội 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 365 phiếu (chiếm 75,88% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 73 phiếu (chiếm 15,18% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 0,62% tổng số phiếu thu về). 

18. Ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, 

Giáo dục của Quốc hội 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 346 phiếu (chiếm 71,93% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 84 phiếu (chiếm 17,46% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 phiếu (chiếm 2,49% tổng số phiếu thu về). 

III - KHỐI CHÍNH PHỦ 

19. Ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 373 phiếu (chiếm 77,55% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 90 phiếu (chiếm 18,71% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 17 phiếu (chiếm 3,53% tổng số phiếu thu về). 

20. Ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 384 phiếu (chiếm 79,83% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 90 phiếu (chiếm 18,71% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về). 

21. Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 229 phiếu (chiếm 47,61% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 189 phiếu (chiếm 39,29% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 61 phiếu (chiếm 12,68% tổng số phiếu thu về). 

22. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 279 phiếu (chiếm 58,00% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 164 phiếu (chiếm 34,10% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 35 phiếu (chiếm 7,28% tổng số phiếu thu về). 

23. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 312 phiếu (chiếm 64,86% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 142 phiếu (chiếm 29,52% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 26 phiếu (chiếm 5,41% tổng số phiếu thu về). 

24. Ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 187 phiếu (chiếm 38,88% tổng số phiếu thu về). 



 
 

+ Số phiếu tín nhiệm: 222 phiếu (chiếm 46,15% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 71 phiếu (chiếm 14,76% tổng số phiếu thu về). 

25. Ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 448 phiếu (chiếm 93,14% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 29 phiếu (chiếm 6,03% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 0,83% tổng số phiếu thu về). 

26. Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 316 phiếu (chiếm 65,70% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 148 phiếu (chiếm 30,77% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 17 phiếu (chiếm 3,53% tổng số phiếu thu về). 

27. Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 308 phiếu (chiếm 64,03% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 143 phiếu (chiếm 29,73% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 30 phiếu (chiếm 6,24% tổng số phiếu thu về). 

28. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 262 phiếu (chiếm 54,47% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 167 phiếu (chiếm 34,72% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 52 phiếu (chiếm 10,81% tổng số phiếu thu về). 

29. Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 219 phiếu (chiếm 45,53% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 200 phiếu (chiếm 41,58% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 62 phiếu (chiếm 12,89% tổng số phiếu thu về). 

30. Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 239 phiếu (chiếm 49,69% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 186 phiếu (chiếm 38,67% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 54 phiếu (chiếm 11,23% tổng số phiếu thu về). 

31. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 329 phiếu (chiếm 68,40% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 109 phiếu (chiếm 22,66% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 43 phiếu (chiếm 8,94% tổng số phiếu thu về). 

32. Ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 260 phiếu (chiếm 54,05% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 185 phiếu (chiếm 38,46% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 36 phiếu (chiếm 7,48% tổng số phiếu thu về). 

33. Ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 371 phiếu (chiếm 77,13% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 102 phiếu (chiếm 21,21% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 07 phiếu (chiếm 1,46% tổng số phiếu thu về). 

34. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 306 phiếu (chiếm 63,62% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 152 phiếu (chiếm 31,60% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 19 phiếu (chiếm 3,95% tổng số phiếu thu về). 

35. Ông Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ 



 
 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 263 phiếu (chiếm 54,68% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 195 phiếu (chiếm 40,54% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 22 phiếu (chiếm 4,57% tổng số phiếu thu về). 

36. Ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 334 phiếu (chiếm 69,44% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 119 phiếu (chiếm 24,74% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 24 phiếu (chiếm 4,99% tổng số phiếu thu về). 

37. Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 241 phiếu (chiếm 50,10% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 166 phiếu (chiếm 34,51% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 72 phiếu (chiếm 14,97% tổng số phiếu thu về). 

38. Ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 370 phiếu (chiếm 76,92% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 102 phiếu (chiếm 21,21% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 08 phiếu (chiếm 1,66% tổng số phiếu thu về). 

39. Ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 328 phiếu (chiếm 68,19% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 137 phiếu (chiếm 28,48% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 14 phiếu (chiếm 2,91% tổng số phiếu thu về). 

40. Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 237 phiếu (chiếm 49,27% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 197 phiếu (chiếm 40,96% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 45 phiếu (chiếm 9,36% tổng số phiếu thu về). 

41. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 353 phiếu (chiếm 73,39% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 110 phiếu (chiếm 22,87% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 17 phiếu (chiếm 3,53% tổng số phiếu thu về). 

IV - KHỐI TÒA ÁN, VIỆN KIỂM SÁT, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 

42. Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 311 phiếu (chiếm 64,66% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 142 phiếu (chiếm 29,52% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 28 phiếu (chiếm 5,82% tổng số phiếu thu về). 

43. Ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 337 phiếu (chiếm 70,21% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 130 phiếu (chiếm 27,08% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 11 phiếu (chiếm 2,29% tổng số phiếu thu về). 

44. Ông Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 292 phiếu (chiếm 60,71% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm: 173 phiếu (chiếm 35,97% tổng số phiếu thu về). 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 14 phiếu (chiếm 2,91% tổng số phiếu thu về). 

 

_____________________________ 



 
 

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, kỳ họp 
thứ 6, thông qua ngày 25 tháng 10 năm 2023. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI  

 

(Đã ký) 

 

Vương Đình Huệ 
 



















































































QUỐC HỘI 
  

Nghị quyết số: 106/2023/QH15 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ 

QUỐC HỘI 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 đã 

được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 63/2020/QH14; 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng 

công trình đường bộ đối với các dự án nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này. 

Điều 2. Tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư 

Cho phép tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư được vượt quá 50% tổng mức đầu tư đối với 02 dự án theo quy định tại 

Phụ lục I kèm theo Nghị quyết này. 

Điều 3. Cơ quan chủ quản đầu tư dự án đường bộ  

1. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm trong việc 

giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được làm cơ quan chủ quản, được sử dụng ngân 

sách địa phương và vốn hợp pháp khác đầu tư dự án đường quốc lộ, đường cao 

tốc đối với 07 dự án tại Phụ lục II kèm theo Nghị quyết này. Đối với 06 dự án 

chưa đủ thủ tục đầu tư tại Phụ lục II, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao làm cơ 

quan chủ quản chịu trách nhiệm hoàn thiện thủ tục đầu tư trong thời gian Nghị 

quyết này có hiệu lực.  

2. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm trong việc 

giao một Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được làm cơ quan chủ quản, được sử dụng 

ngân sách địa phương này hỗ trợ địa phương khác thực hiện hoạt động đầu tư 

công của dự án qua các địa phương đối với 14 dự án tại Phụ lục III kèm theo Nghị 

quyết này. Đối với 05 dự án chưa đủ thủ tục đầu tư tại Phụ lục III, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh được giao làm cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm hoàn thiện thủ tục 

đầu tư trong thời gian Nghị quyết này có hiệu lực.  



2 

 

 

 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao làm cơ quan chủ quản thực hiện hoạt 

động đầu tư công của dự án theo quy định đối với dự án do địa phương quản lý 

theo quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và pháp luật có liên quan; 

chịu trách nhiệm quản lý, khai thác, bảo trì đối với tuyến đường bộ trong quá trình 

đầu tư nâng cấp, mở rộng. 

Điều 4. Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường 

1. Nhà thầu thi công trong thời gian Nghị quyết này có hiệu lực không phải 

thực hiện thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường nằm trong Hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ 21 dự án tại Phụ lục 

IV kèm theo Nghị quyết này. Việc khai thác khoáng sản quy định tại khoản này 

được thực hiện đến khi hoàn thành dự án. Trường hợp không phải lập dự án đầu 

tư khai thác khoáng sản thì không phải thực hiện thủ tục lập báo cáo đánh giá tác 

động môi trường.  

2. Nhà thầu thi công quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm sau đây:  

a) Cam kết bảo vệ môi trường gồm các nội dung sau: liệt kê các hạng mục 

công trình và hoạt động có khả năng tác động xấu đến môi trường; nhận dạng đối 

tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường nơi khai thác; nhận dạng, đánh 

giá, dự báo tác động môi trường chính, chất thải phát sinh; quy mô, tính chất của 

chất thải; tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn 

hóa và yếu tố nhạy cảm khác; công trình, biện pháp giảm thiểu tác động môi 

trường tương ứng kèm theo quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho từng nguồn thải; nhận 

dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra và phương án phòng ngừa, ứng phó 

sự cố; giải pháp, danh mục, khối lượng, kế hoạch thực hiện, dự toán kinh phí để 

tiến hành cải tạo, phục hồi môi trường; 

b) Bố trí kinh phí và thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kết thúc 

khai thác theo quy định của pháp luật;  

c) Chịu sự quản lý, giám sát đối với việc khai thác, sử dụng khoáng sản theo 

quy định của pháp luật; 

d) Nộp thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế để xem xét, hướng dẫn 

nhà thầu thi công quy định tại khoản 1 Điều này tự lập đánh giá tác động tới lòng, 

bờ, bãi sông đối với mỏ cát, sỏi lòng sông nằm ở đoạn sông, suối có nguy cơ sạt 

lở cao bảo đảm tuân thủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, 

bờ, bãi sông. Nhà thầu thi công chịu trách nhiệm đối với kết quả đánh giá. 

Điều 5. Dự án sử dụng nguồn dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách 

trung ương năm 2022 

1. Việc sử dụng nguồn dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021 - 2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 



3 

 

 

 

2022 đối với 06 dự án tại Phụ lục V và 06 dự án tại Phụ lục VI kèm theo Nghị 

quyết này được quy định như sau: 

a) Căn cứ nguồn vốn và số vốn dự kiến cho dự án từ nguồn dự phòng chung 

của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tương ứng với nguồn 

tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, cấp có thẩm quyền quyết định chủ 

trương đầu tư các dự án tại Phụ lục V; nguồn vốn và số vốn còn thiếu so với dự 

kiến tổng mức đầu tư của dự án được bố trí bằng nguồn vốn hợp pháp khác;  

b) Các dự án tại Phụ lục VI được cấp có thẩm quyền điều chỉnh quyết định 

chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư tương ứng với số vốn ngân sách trung ương 

bố trí tăng thêm cho dự án từ nguồn dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung 

ương năm 2022; 

c) Các dự án tại Phụ lục V và Phụ lục VI trình Quốc hội tại kỳ họp gần nhất 

xem xét, quyết định đưa vào sử dụng nguồn dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách 

trung ương năm 2022. Các dự án tại Phụ lục V và Phụ lục VI chưa đáp ứng đủ 

điều kiện, thủ tục đầu tư thì cho phép hoàn thiện thủ tục đầu tư, Chính phủ báo 

cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi thực hiện dự án.  

2. Đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) 

- Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) tại Phụ lục I kèm theo Nghị quyết này, phần vốn nhà 

nước tham gia tăng thêm trong tổng mức đầu tư của Dự án được bố trí bằng nguồn 

vốn hợp pháp khác. 

Điều 6. Quản lý công trình sau đầu tư và quyết toán vốn đầu tư 

1. Việc quản lý công trình sau đầu tư đối với dự án quy định tại khoản 1 Điều 

3 của Nghị quyết này thực hiện như sau: 

a) Công trình thuộc trung ương quản lý, sau khi hoàn thành xây dựng, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh bàn giao công trình cho Bộ Giao thông vận tải quản lý, vận 

hành, khai thác, bảo trì theo quy định của pháp luật; 

b) Công trình chuyển giao về địa phương quản lý thì địa phương quản lý, 

vận hành, khai thác, bảo trì theo quy định của pháp luật.  

2. Việc quản lý công trình sau đầu tư đối với dự án quy định tại khoản 2 Điều 

3 của Nghị quyết này thực hiện như sau:  

a) Công trình sau khi hoàn thành xây dựng giao địa phương quản lý, vận 

hành, khai thác, bảo trì theo quy định của pháp luật; 

b) Công trình đầu tư theo phương thức đối tác công tư, việc quản lý, vận 

hành, khai thác, bảo trì sau đầu tư thực hiện theo quy định tại hợp đồng dự án;  

c) Trường hợp các tuyến đường quy định tại điểm a khoản này được nâng 

lên thành quốc lộ, Bộ Giao thông vận tải tiếp nhận quản lý, vận hành, khai thác, 

bảo trì theo quy định của pháp luật. 
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3. Việc quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, bàn giao tài sản thực hiện 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Chính phủ, các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương đề cao trách nhiệm, 

nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai 

thực hiện các nội dung, chính sách quy định tại Nghị quyết này, bảo đảm công 

khai, minh bạch, hiệu quả, khả thi và tiến độ; không để trục lợi chính sách, thất 

thoát, lãng phí. 

Chính phủ chịu trách nhiệm toàn diện về danh mục dự án tại Phụ lục kèm 

theo Nghị quyết này, bảo đảm đáp ứng nguyên tắc, tiêu chí do Chính phủ đề xuất. 

Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tổ chức 

thực hiện Nghị quyết này; thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo đảm hiệu quả 

của chính sách; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp 

cuối năm 2025. 

2. Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm trong việc quyết định, chỉ đạo các 

Bộ, cơ quan trung ương và địa phương tổ chức thực hiện bảo đảm tính đồng bộ, 

thống nhất, hiệu quả của dự án.  

3. Bộ Giao thông vận tải, địa phương tiếp nhận công trình sau khi cơ quan 

chủ quản hoàn thành việc xây dựng, quyết toán dự án để quản lý, vận hành, khai 

thác và bảo trì theo quy định. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao làm cơ quan chủ quản tổ chức thực 

hiện như sau: 

a) Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Luật Đầu tư công, Luật 

Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan; thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

của cơ quan được giao làm cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư dự án; kiểm tra, 

giám sát, thanh tra bảo đảm không để xảy ra việc trục lợi chính sách, lợi ích nhóm, 

thất thoát, lãng phí; chịu trách nhiệm về đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định 

giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm cơ quan chủ quản; 

b) Chịu trách nhiệm bảo đảm năng lực, kinh nghiệm của cơ quan, tổ chức 

được giao triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng và 

pháp luật có liên quan. 

5. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc 

hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức thành viên, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết này. 

6. Kiểm toán nhà nước tổ chức thực hiện kiểm toán việc thực hiện Nghị quyết 

này, bảo đảm thực hiện hiệu quả, công khai, minh bạch, chống tiêu cực, tham 

nhũng, lợi ích nhóm, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2025. 
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7. Chính phủ chịu trách nhiệm về nguồn vốn và số vốn còn thiếu trong tổng 

mức đầu tư của dự án quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 5 của Nghị 

quyết này; tổng hợp, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất sau khi các dự án được 

phê duyệt chủ trương đầu tư. 

Điều 8. Hiệu lực thi hành  

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 11 năm 2023 và 

được thực hiện đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2025. 

2. Các dự án được áp dụng chính sách thí điểm quy định tại Điều 2 và Điều 

3 của Nghị quyết này đến khi hoàn thành dự án.  

  

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2023.  
 

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

(đã ký) 

 

Vương Đình Huệ 
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PHỤ LỤC 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 106/2023/QH15) 

 

Phụ lục I 

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ 

 

TT Tên dự án 
Địa điểm  

xây dựng 

Tỷ lệ vốn nhà nước tham gia 

trong tổng mức đầu tư dự án 

1 2 3 4 

1 Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình Thái Bình 

Không quá 80% 

(phần vốn nhà nước tham gia tăng thêm 

được bố trí từ ngân sách địa phương) 

2 
Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - 

Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư  

Cao Bằng, 

Lạng Sơn 
Không quá 70% 
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Phụ lục II 

DANH MỤC DỰ ÁN ĐƯỜNG QUỐC LỘ, ĐƯỜNG CAO TỐC PHÂN CẤP ĐỊA PHƯƠNG LÀM CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

 

TT Tên dự án 
Địa điểm 

xây dựng 

1 2 3 

I DANH MỤC DỰ ÁN ĐỦ THỦ TỤC ĐẦU TƯ 

1 Dự án nâng cấp, mở rộng đường QL.14 đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành Bình Phước 

II DANH MỤC DỰ ÁN CHƯA ĐỦ THỦ TỤC ĐẦU TƯ 

1 Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La Sơn La 

2 Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình Ninh Bình 

3 Dự án nâng cấp mở rộng tuyến nối Cần Thơ - Hậu Giang (Quốc lộ 61C) Hậu Giang, Cần Thơ 

4 

Dự án phát triển mạng lưới giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu thành 

phố Cần Thơ - Dự án 1 (Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 61C, đoạn qua địa phận thành phố Cần Thơ và Đường kết 

nối quận Ô Môn, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ với huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, đoạn qua địa 

phận thành phố Cần Thơ) 

Cần Thơ 

5 Dự án nâng cấp, mở rộng đường Quốc lộ 26B, tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa 

6 Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Phước Bình Phước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 
Phụ lục III 

DANH MỤC DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ QUA CÁC ĐỊA PHƯƠNG GIAO MỘT ĐỊA PHƯƠNG LÀM CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

 

TT Tên dự án Địa điểm xây dựng 

1 2 3 

 DANH MỤC DỰ ÁN ĐỦ THỦ TỤC ĐẦU TƯ 

1 Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai với huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu Lai Châu, Lào Cai 

2 Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang 
Bắc Kạn, 

Tuyên Quang 

3 Dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương Bắc Ninh, Hải Dương 

4 Dự án cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu 
Đà Nẵng, 

Quảng Nam 

5 Dự án nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 879B từ cầu Gò Cát đến ranh Long An Tiền Giang, Long An 

6 
Dự án đường nối từ thị trấn Tân Sơn huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi ngã tư Tà Năng huyện Đức Trọng 

tỉnh Lâm Đồng 

Ninh Thuận, 

Lâm Đồng 

7 Dự án đầu tư xây dựng cầu sông Ông Đốc, tuyến trục Đông - Tây và cầu Gành Hào Cà Mau, Bạc Liêu 

8 Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1* 
Tiền Giang, 

Đồng Tháp 

9 
Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo hình thức đối 

tác công tư  
Cao Bằng, Lạng Sơn 

 DANH MỤC DỰ ÁN CHƯA ĐỦ THỦ TỤC ĐẦU TƯ 

1 Dự án đầu tư xây dựng cầu Đình Khao nối hai tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre theo hình thức đối tác công tư Vĩnh Long, Bến Tre 

2 Dự án nâng cấp mở rộng tuyến nối Cần Thơ - Hậu Giang (Quốc lộ 61C) Hậu Giang, Cần Thơ 

3 Dự án đầu tư mở rộng đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình Hòa Bình, Hà Nội 

4 Dự án xây dựng cầu Cửa Đại thuộc tuyến đường bộ ven biển kết nối tỉnh Bến Tre với tỉnh Tiền Giang Bến Tre, Tiền Giang 

5 Dự án xây dựng cầu Cổ Chiên 2, kết nối tỉnh Bến Tre với tỉnh Trà Vinh Bến Tre, Trà Vinh 

*Dự án thành phần 2 
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Phụ lục IV 

DANH MỤC DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC, ĐƯỜNG QUỐC LỘ ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG 

TT Tên dự án Địa điểm xây dựng 

1 2 3 

I DANH MỤC DỰ ÁN ĐỦ THỦ TỤC ĐẦU TƯ  

1 Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 

Hà Tĩnh, Quảng Bình, 

Quảng Trị, Quảng Ngãi, 

Bình Định, Phú Yên, Khánh 

Hòa, Cần Thơ, Hậu Giang, 

Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau 

2 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 Khánh Hòa, Đắk Lắk 

3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu 

4 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 
An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, 

Sóc Trăng 

5 
Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo 

phương thức đối tác công tư 
Đồng Nai, Lâm Đồng 

6 
Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công 

tư (giai đoạn 1) 
Lâm Đồng 

7 Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 Tiền Giang, Đồng Tháp 

8 Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 Đồng Tháp 

9 
Dự án đầu tư nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ trên địa phận tỉnh Đồng Tháp và thành phố Cần 

Thơ để tổ chức lại giao thông 
Đồng Tháp, Cần Thơ 

10 Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Bắc Kạn 

11 Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức PPP Đồng Nai 

12 Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận Kiên Giang, Bạc Liêu 

13 
Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh và Sóc 

Trăng 
Trà Vinh, Sóc Trăng 

14 
Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo 

hình thức đối tác công tư  
Cao Bằng, Lạng Sơn 

15 Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) - đoạn qua tỉnh Tuyên Quang Tuyên Quang 
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II DANH MỤC DỰ ÁN CHƯA ĐỦ THỦ TỤC ĐẦU TƯ  

1 
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định 

và Thái Bình, theo phương thức PPP 
Nam Định, Thái Bình 

2 Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình Ninh Bình 

3 Dự án mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cao Bồ - Mai Sơn Ninh Bình 

4 Dự án nâng cấp mở rộng tuyến nối Cần Thơ - Hậu Giang (Quốc lộ 61C) Hậu Giang 

5 Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh 

6 

Dự án phát triển mạng lưới giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí 

hậu thành phố Cần Thơ - Dự án 1 (Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 61C, đoạn qua địa phận thành phố 

Cần Thơ và Đường kết nối quận Ô Môn, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ với huyện Giồng 

Riềng, tỉnh Kiên Giang, đoạn qua địa phận thành phố Cần Thơ) 

Cần Thơ 
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Phụ lục V 

DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN DỰ PHÒNG CHUNG CỦA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 

2021 - 2025 TƯƠNG ỨNG VỚI NGUỒN TĂNG THU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022 

 

TT Tên dự án Địa điểm xây dựng 

1 2 3 

 Bộ Giao thông vận tải  

1 Dự án mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cao Bồ - Mai Sơn Nam Định, Ninh Bình 

 Ninh Bình  

2 Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình Ninh Bình 

 Thái Bình  

3 Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái 

Bình, theo phương thức PPP 
Nam Định, Thái Bình 

 Bình Phước  

4 
Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh Bình 

Phước 
Bình Phước 

 Bình Dương  

5 
Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh Bình 

Dương 
Bình Dương 

 Thành phố Cần Thơ  

6 Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7), thành phố Cần Thơ Cần Thơ 
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Phụ lục VI 

DANH MỤC DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ ĐÃ CÓ TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 

2021-2025 ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ TƯƠNG ỨNG VỚI SỐ 

TĂNG THU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022 BỔ SUNG CHO DỰ ÁN 

 

TT Tên dự án Địa điểm xây dựng 

1 2 3 

 Lạng Sơn  

1 Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT Lạng Sơn 

 Thừa Thiên Huế  

2 Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An (giai đoạn 1) Thừa Thiên Huế 

 Bắc Kạn  

3 Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang Bắc Kạn, Tuyên Quang 

 Quảng Ngãi  

4 Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi Quảng Ngãi 

 Tiền Giang  

5 Dự xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 Tiền Giang 

 Tuyên Quang  

6 Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai Tuyên Quang, Phú Thọ 

 



























QUỐC HỘI 

Nghị quyết số: 108/2023/QH15 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết 

của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 

 nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 

 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021 - 2030” 

 

QUỐC HỘI 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 

87/2015/QH13;  

Căn cứ Nghị quyết số 47/2022/QH15 ngày 06 tháng 6 năm 2022 của 

Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023; Nghị quyết số 

52/2022/QH15 ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về thành lập Đoàn 

giám sát “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương 

trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”; 

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 550/BC-ĐGS ngày 21/10/2023 của Đoàn 

giám sát về kết quả giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết 

của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 

2030”; ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và Báo cáo số 702/BC-UBTVQH15 

ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp thu, giải 

trình và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Đánh giá kết quả thực hiện 

Quốc hội cơ bản tán thành nội dung Báo cáo số 550/BC-ĐGS ngày 

21/10/2023 của Đoàn giám sát về kết quả giám sát chuyên đề “Việc triển khai 

thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia 

về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021 - 2030”(sau đây viết tắt là các Chương trình mục tiêu 

quốc gia) với những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách 

nhiệm chủ yếu sau: 
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1. Về kết quả đạt được: 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng hành, giám sát của Quốc hội, sự điều 

hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương 

và sự tham gia, ủng hộ tích cực của Nhân dân, việc thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia đã kế thừa, phát huy những thành tựu xây dựng nông thôn mới, 

giảm nghèo và các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số của giai đoạn 

trước; đến nay công tác tổ chức thực hiện các Chương trình đã đạt được một số 

kết quả nhất định, bám sát mục tiêu, nguyên tắc, nhiệm vụ, yêu cầu đổi mới về cơ 

chế, chính sách quản lý trong các nghị quyết của Quốc hội; kết cấu hạ tầng kinh 

tế, văn hóa, xã hội, môi trường được quan tâm đầu tư góp phần làm thay đổi diện 

mạo vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tín dụng chính 

sách xã hội phát huy hiệu quả; đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện. 

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cơ bản được kiện toàn, 

thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo các 

cấp được sắp xếp trên cơ sở điều kiện cụ thể của địa phương. Công tác lập kế 

hoạch, phân bổ vốn cơ bản thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, 

Luật Đầu tư công và các nghị quyết của Quốc hội, kết quả giải ngân nguồn vốn 

của các Chương trình mục tiêu quốc gia đã có tiến triển. Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, các Bộ, ngành đã tăng cường kiểm tra; lắng nghe, tiếp thu kiến nghị 

của các địa phương, đại biểu Quốc hội và Đoàn giám sát để kịp thời tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; sửa đổi, 

bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn thực hiện, làm rõ một 

số nội dung theo đề nghị của địa phương. Một số địa phương đã chủ động 

nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù, có mô hình phù hợp để đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.  

2. Về tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:  

Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn triển khai các 

Chương trình mục tiêu quốc gia thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, địa phương còn chậm, số lượng văn bản ban hành nhiều, một số nội 

dung chưa rõ ràng, khó thực hiện; việc giải quyết một số kiến nghị, vướng mắc 

chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. Cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo Chương 

trình mục tiêu quốc gia các cấp chưa chặt chẽ; mô hình tổ chức, bộ máy giúp 

việc ở địa phương chưa thực sự hiệu quả. Một số cơ chế đặc thù chậm được ban 

hành hoặc chưa cụ thể hóa đầy đủ các yếu tố đặc thù dẫn đến vướng mắc trong 

thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.  

Việc xác định nhu cầu, lập kế hoạch, phân bổ vốn chưa sát thực tế ở nhiều 

địa phương. Phân bổ vốn trung hạn, giao vốn ngân sách trung ương năm 2022 

chậm, đặc biệt giao vốn sự nghiệp còn bất cập, chưa có sự thống nhất giữa các 

Chương trình mục tiêu quốc gia. Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn rất chậm, phải 

chuyển nguồn, kéo dài, nhất là vốn sự nghiệp sẽ ảnh hưởng đến khả năng hoàn 

thành mục tiêu, chỉ tiêu của các Chương trình mục tiêu quốc gia đến năm 2025. 

Ở một số địa phương, kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, nguy cơ 

tái nghèo, phát sinh nghèo còn cao; việc xây dựng nông thôn mới còn chạy theo 
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thành tích, tiêu chí đạt được chưa bền vững, còn nợ, hụt tiêu chí; việc dừng thực 

hiện các chính sách ưu tiên áp dụng đối với xã khu vực III, khu vực II khi được 

công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đã gây khó khăn cho đời sống của một bộ 

phận người dân mới thoát nghèo, cận nghèo. Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi triển khai 

chậm, còn lúng túng; một số chính sách, dự án chưa sát với thực tế nên chưa 

phát huy được hiệu quả, đời sống đồng bào chậm được cải thiện. Còn tình trạng 

cát cứ, phân tán, manh mún trong tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia; việc thực hiện cơ chế lồng ghép, phân cấp, phân quyền, cơ chế đặc thù 

theo chủ trương của Đảng và Nhà nước chưa thực sự phát huy hiệu quả; thu hút 

nguồn lực xã hội hóa còn hạn chế. 

Nguyên nhân khách quan của những tồn tại, hạn chế là do dịch COVID-19 

diễn biến phức tạp, hậu quả kéo dài; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu đã ảnh 

hưởng đến công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 

gia. Nguyên nhân chủ quan là do các Chương trình mục tiêu quốc gia còn dàn 

trải, manh mún, chia cắt, chưa có cơ chế rõ ràng về phân cấp, phân quyền; chưa 

có cơ chế đặc thù để xử lý các nội dung vướng mắc, khó, nhạy cảm; công tác 

phối hợp của một số Bộ, ngành, địa phương thiếu chặt chẽ; năng lực, trình độ 

của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế; còn tình trạng đùn đẩy, né 

tránh, sợ trách nhiệm đã làm chậm tiến độ triển khai, giảm hiệu quả thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

3. Về trách nhiệm: Đối với các tồn tại, hạn chế nêu trên có trách nhiệm 

của Chính phủ, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia mà trực tiếp là 

các cơ quan chủ Chương trình (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc), cơ quan thường trực Ban Chỉ 

đạo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan trung ương khác 

được phân công, giao nhiệm vụ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, 

nhất là việc đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách kịp thời để tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc từ thực tiễn. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ 

quan của Quốc hội có phần trách nhiệm trong thẩm tra, giám sát đôn đốc thực 

hiện và ban hành cơ chế, chính sách xử lý vướng mắc từ thực tế của các Chương 

trình mục tiêu quốc gia. Chính quyền, tổ chức đoàn thể địa phương chịu trách 

nhiệm về các tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện, đề xuất cơ chế, chính sách 

phù hợp từ thực tiễn. 

Điều 2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu  

1. Cho phép số vốn ngân sách nhà nước năm 2022 (bao gồm cả vốn năm 

2021 được chuyển nguồn sang năm 2022) chưa thực hiện giải ngân hết trong 

năm 2023 được kéo dài thực hiện sang năm 2024 để các Bộ, cơ quan trung ương 

và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện. Chính phủ chịu trách nhiệm trước 

Quốc hội về tính chính xác của số liệu và việc thực hiện, giải ngân số vốn được 

kéo dài nêu trên bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm; chỉ đạo các Bộ, cơ 

quan trung ương, địa phương thực hiện thanh toán, quyết toán vốn ngân sách 

nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. 
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2. Giao Chính phủ khẩn trương xây dựng dự thảo nghị quyết về một số cơ 

chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trình Quốc hội xem xét, quyết định tại 

kỳ họp gần nhất theo trình tự, thủ tục rút gọn quy định tại Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật; trong đó có cơ chế thí điểm phân cấp cho cấp huyện 

quyết định danh mục, cơ cấu, phân bổ sử dụng vốn ngân sách nhà nước, xử lý 

một số kiến nghị của địa phương liên quan đến việc thực hiện kết luận kiểm toán 

của Kiểm toán nhà nước đối với việc thu hồi kinh phí, hoàn trả ngân sách nhà 

nước trong triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

3. Giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chủ 

Chương trình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành và địa 

phương quán triệt, thực hiện nghiêm túc các đề xuất, kiến nghị, khắc phục tồn 

tại, hạn chế đã nêu trong Báo cáo số 550/BC-ĐGS ngày 21 tháng 10 năm 2023 

của Đoàn giám sát, đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

sau đây: 

a) Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo thẩm 

quyền các quy định, cơ chế, chính sách về nội dung còn thiếu hoặc chưa phù hợp, 

nhất là các quy định về phân cấp, phân quyền, ủy quyền, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính, đầu tư và sử dụng các nguồn vốn có trọng tâm, trọng điểm, không 

dàn trải, kéo dài để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai hiệu quả các 

Chương trình mục tiêu quốc gia; 

b) Tập trung giải quyết có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc, bức xúc 

của người dân về đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp 

ổn định dân cư ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nâng cao hiệu quả 

đào tạo nghề tại các huyện nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 

giải quyết những bất cập của Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 

2021 của Thủ tướng Chính phủ đối với các xã được công nhận đạt chuẩn nông 

thôn mới; 

c) Tiếp tục đổi mới việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội, tăng nguồn 

vốn tín dụng chính sách xã hội để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

có cơ chế, chính sách đủ mạnh để thu hút doanh nghiệp, người dân đầu tư sản 

xuất, kinh doanh vào vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Sớm 

xây dựng, ban hành chính sách bảo trợ xã hội đối với hộ nghèo không có khả 

năng lao động theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23 tháng 6 năm 2021 

của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm 

nghèo bền vững đến năm 2030; 

d) Rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chí, chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí nông 

thôn mới các cấp cho phù hợp với tình hình thực tiễn, bao gồm việc xây dựng, 

ban hành tiêu chí nông thôn mới phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi theo Kết luận số 65-KL/TW ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ Chính 

trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; 
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đ) Tiếp tục đánh giá mô hình Ban Chỉ đạo, cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo 

các cấp, làm rõ vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban Chỉ 

đạo, cơ quan chủ quản Chương trình, người đứng đầu các Bộ, ngành liên quan, 

địa phương và các cơ quan, tổ chức khác đối với những tồn tại, hạn chế do chủ 

quan, xem xét, xử lý theo quy định; kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của 

Ban Chỉ đạo, cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương trong 

việc quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

e) Hoàn thành hệ thống đánh giá, giám sát các Chương trình mục tiêu quốc 

gia để trao đổi, phản hồi, kết nối kịp thời, công khai, minh bạch và đăng tải trên 

trang thông tin điện tử từ cơ sở đến huyện, tỉnh, Bộ, ngành trung ương về tình 

hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy mạnh số hóa, cập nhật 

các tài liệu hướng dẫn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

g) Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 

gia thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, 

quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2026 - 2030 tại kỳ họp cuối năm 2025.  

4. Giao Kiểm toán nhà nước tham gia với Chính phủ nghiên cứu, đề xuất 

cơ chế đặc thù để xử lý một số kiến nghị liên quan đến thực hiện kết luận của 

Kiểm toán nhà nước đối với việc thu hồi kinh phí, hoàn trả ngân sách nhà nước 

trong dự thảo nghị quyết quy định tại khoản 2 Điều này nhằm bảo vệ quyền lợi 

chính đáng của người dân, các cơ quan, tổ chức trong triển khai các Chương 

trình mục tiêu quốc gia. 

5. Giao chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

a) Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương chịu trách nhiệm toàn diện trong việc triển khai thực hiện, tiến độ, 

hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; phát huy vai trò, sự 

tham gia, hỗ trợ hiệu quả của lực lượng quân đội, công an, các tổ chức, đơn vị 

khác trên các địa bàn chiến lược, khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; 

b) Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, đổi mới, đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và nội dung các Chương trình mục 

tiêu quốc gia trên địa bàn; huy động sự vào cuộc của các tổ chức, cá nhân cùng 

tham gia thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

c) Có biện pháp quyết liệt thúc đẩy việc giải ngân nguồn vốn trung ương 

và nguồn vốn địa phương đã được phân bổ; tăng cường cơ chế lồng ghép giữa 

các Chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia 

với các chương trình, dự án khác; có cơ chế huy động các nguồn lực hợp pháp 

khác để thúc đẩy việc triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục 

tiêu quốc gia; 

d) Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường vai trò quyết định, giám sát việc 

thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia ở địa phương. 
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6. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

thành viên của Mặt trận phát huy vai trò nòng cốt trong việc tổ chức các phong 

trào thi đua, cuộc vận động thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; phát 

động phong trào thi đua chung tay vì người nghèo, phát triển vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; huy động sự tham gia của 

cộng đồng và xã hội đối với công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tăng cường 

giám sát và phản biện xã hội trong quá trình thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia.  

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan, trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

2. Hằng năm, Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết trong báo 

cáo kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại kỳ họp cuối năm 

của Quốc hội. 

3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc 

hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình, tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

 

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2023. 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Vương Đình Huệ 

 































QUỐC HỘI 
_________ 

Nghị quyết số: 110/2023/QH15 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

______________ 
Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2023 

 
  

NGHỊ QUYẾT 
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV 

____________ 

QUỐC HỘI 
 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 
số 65/2020/QH14; 

Căn cứ kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV từ ngày 23 tháng 10 năm 2023 đến ngày 29 tháng 
11 năm 2023; 

Theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến của các đại biểu Quốc hội, 

QUYẾT NGHỊ 

1. Thông qua 07 luật: Luật Căn cước; Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Lực lượng tham gia bảo 
vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Nhà ở; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật 
Tài nguyên nước; Luật Viễn thông. 

Thông qua 09 nghị quyết: Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức 
vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Nghị 
quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024; 
Nghị quyết thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ; Nghị quyết về 
việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; Nghị 
quyết về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình 
mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 
- 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”; Nghị 
quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết 
Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn; Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. 

Giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức quán triệt, triển khai các luật, nghị quyết nêu trên. 

2. Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý và quyết định điều chỉnh thời điểm trình Quốc hội xem xét, 
thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) sang kỳ họp gần 
nhất, bảo đảm chất lượng và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn hiện nay. Cho ý kiến lần 
đầu đối với 08 dự án luật: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động 
viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật 
Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Đấu giá tài sản. 

Giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ 
quan trình, cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, giải trình, tiếp thu tối đa ý kiến của 
đại biểu Quốc hội, chỉnh lý các dự thảo luật bảo đảm chất lượng, tiến độ. 

3. Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương đã tích cực, chủ 
động, trách nhiệm, khẩn trương và phối hợp chặt chẽ trong triển khai rà soát hệ thống văn bản quy phạm 
pháp luật theo yêu cầu tại Nghị quyết số 101/2023/QH15. 

Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương xem xét, xử lý kết quả rà soát và báo cáo Quốc 
hội tại Kỳ họp thứ 7 đối với các nội dung do Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân 
tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước kiến nghị; có giải pháp khắc phục ngay các 
nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, vướng mắc, bất cập đã được chỉ ra trong các văn bản dưới luật; nghiên 



cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh có liên quan theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 
của Quốc hội năm 2024 và Kế hoạch số 81/KH -UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai 
thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật 
nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. 

Đồng thời, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và các chính quyền địa phương tiếp 
tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung đầu tư nguồn lực cho xây 
dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng các dự án được 
giao theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; kịp thời triển khai có hiệu quả các luật, nghị quyết được 
Quốc hội thông qua, ban hành đồng bộ, đúng thời hạn văn bản quy định chi tiết thi hành luật; có giải pháp 
khắc phục hiệu quả tình trạng né tránh, thiếu trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức; 
phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “lợi ích cục 
bộ” trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; hoàn thiện tiêu chí, quy trình, thủ tục rà soát văn bản quy phạm 
pháp luật để thực hiện thống nhất, hiệu quả; kịp thời phát hiện và xử lý các quy định có mâu thuẫn, chồng 
chéo, sơ hở, bất cập, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực 
mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. 

4. Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các 
cơ quan hữu quan tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết 
số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của 
Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; trong đó, tăng cường biện pháp phòng 
ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội 
phạm công nghệ cao, tội phạm xâm hại, bạo hành trẻ em, giải quyết các đề nghị, kiến nghị về việc xem xét 
lại các bản án, quyết định, bảo đảm đúng căn cứ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn theo quy định của 
các luật tố tụng. 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập 
trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực (quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tài sản 
công; đấu thầu, mua sắm tài sản công; đấu giá, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, trái phiếu, xây dựng 
cơ bản, tổ chức cán bộ…); kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây 
phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Khẩn trương giải quyết các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ, trong đó 
tập trung xử lý những vụ đã hết hoặc gần hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, các trường hợp còn 
tồn đọng do lỗi chủ quan, không để xảy ra việc tạm đình chỉ không đúng pháp luật; đẩy nhanh tiến độ triển 
khai các đề án thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong tố tụng hình sự bảo đảm thống nhất trên 
phạm vi toàn quốc. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, vi phạm trong công 
tác thi hành án dân sự; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
công tác thi hành án hành chính. 

Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục có giải pháp để nâng cao chất lượng giải quyết án hành chính; 
tăng cường công tác hòa giải các vụ việc dân sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự và đối thoại 
trong giải quyết các vụ án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính; đẩy mạnh giải quyết đơn 
đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc thẩm quyền. 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai các giải pháp không để xảy ra trường hợp bị oan, sai 
trong tố tụng hình sự; nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành 
chính, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; tăng cường kiểm sát và kiến nghị 
xử lý các trường hợp chậm thi hành án hành chính; đẩy mạnh giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái 
thẩm thuộc thẩm quyền. 

5. Đồng ý chủ trương, giao Chính phủ trong năm 2024 xây dựng dự thảo Nghị định về việc thành 
lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định 
chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu và các nguồn hợp pháp khác để ổn định môi trường đầu tư, khuyến 
khích, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước 
đối với một số lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước 
khi ban hành. Đồng thời, rà soát tổng thể để hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách, pháp luật về khuyến 
khích đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. 



6. Giao Chính phủ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết số 97/2019/QH14, số 
119/2020/QH14, số 131/2020/QH14 và số 160/2021/QH14 của Quốc hội về tổ chức mô hình chính quyền 
đô thị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ 
sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một 
số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. 

7. Đồng ý cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024; bổ sung 966,749 tỷ đồng từ 
dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 
cho Dự án. 

Chính phủ chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin, số liệu báo cáo Quốc hội; chỉ 
đạo Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phối hợp thực hiện và hoàn thành Dự án 
theo đúng tiến độ và quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan. 

8. Bổ sung nội dung đầu tư các dự án xây dựng, cải tạo, sửa chữa, mua sắm đầu tư trang thiết bị 
các bệnh viện tại Báo cáo số 581/BC-CP ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ vào điểm a mục 1.2 
khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và cho phép chuyển nguồn 2.920,7 tỷ đồng 
nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 bố trí thực hiện chính sách hỗ trợ 
tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại điểm a mục 1.3 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 
43/2022/QH15 còn dư sang năm 2024 cho các Bộ, cơ quan trung ương để triển khai thực hiện các dự án 
thuộc nội dung đầu tư nêu trên. 

Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định việc phân bổ vốn cho các Bộ, cơ quan trung ương 
để thực hiện các dự án thuộc nội dung đầu tư nêu trên khi đủ điều kiện, thủ tục đầu tư theo quy định của 
Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị quyết của Quốc hội và quy định của pháp luật có 
liên quan. Trường hợp cấp bách, trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội, báo cáo Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội xem xét, quyết định và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. 

Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước bố trí cho 
các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. 

9. Đồng ý bổ sung 1.275 tỷ đồng chi đầu tư cho tỉnh Nghệ An từ nguồn tăng thu ngân sách trung 
ương năm 2022 để giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng (bao gồm cả phần chậm trả) của các dự án mở 
rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Nghệ An thuộc nhiệm vụ ngân sách trung ương phát sinh sau khi các dự án 
này đã quyết toán. Chính phủ chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất, tính chính xác của thông tin, số liệu, 
căn cứ pháp lý khi triển khai thực hiện, chỉ thanh toán những nghĩa vụ thuộc trách nhiệm của Nhà nước, 
bảo đảm không phát sinh khiếu kiện. 

10. Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm 
a mục 1.1 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ 
hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 
đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. 

Giao Chính phủ tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến dự toán thu và bội 
chi ngân sách nhà nước năm 2024 theo Nghị quyết của Quốc hội, báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện tại 
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. 

11. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban 
của Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, các Bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật để sớm triển khai thực hiện các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội 
và đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận giám sát 
và động viên các tầng lớp Nhân dân thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 6 
thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2023. 



  
  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI  

 
 
 
 

Vương Đình Huệ 
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